
BIỂU SỐ 10

Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

61 1,365 22,780

51 1,479

10 109

956 14091

304 6549

104 547

1 5

(1)
Chuyển về Đảng bộ xã Than Uyên (Thị trấn Than Uyên, 

xã Mường Than, xã Hua Nà, xã Mường Cang)
6 57 1385 Trụ sở huyện Than Uyên

1 Đảng bộ Trung Tâm Y tế Than Uyên 1 124 Trụ sở thị trấn Than Uyên

2 Chi bộ Trường PTDT nội trú THPT Than Uyên 1 21 Trụ sở thị trấn Than Uyên

3 Chi bộ Trường THPT Than Uyên 1 27 Trụ sở thị trấn Than Uyên

4 Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Than Uyên 1 14 Trụ sở thị trấn Than Uyên

5 Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Than Uyên 1 18 Trụ sở thị trấn Than Uyên

6
Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Than Uyên (Trạm Khuyến 

nông và Dịch vụ nông nghiệp Than Uyên sau sắp xếp)
1 14 Trụ sở thị trấn Than Uyên

7 Thôn, bản, tổ dân phố 41 800

7.1 Thị trấn Than Uyên 10 347

- Chi bộ Khu 1 1 66

- Chi bộ Khu 2 1 49

- Chi bộ Khu 4 1 10

- Chi bộ Khu 5A 1 49

- Chi bộ Khu 5B 1 38

- Chi bộ Khu 6 1 30

- Chi bộ Khu 7 1 34

- Chi bộ Khu 8 1 34

- Chi bộ Khu 9 1 23

- Chi bộ Khu 10 1 14

7.2 Xã Mường Than 12 180

- Chi bộ Bản Cẩm Trung 1 1 19

- Chi bộ Bản Cẩm Trung 2 1 17

- Chi bộ Bản Ngà 1 13

- Chi bộ Bản Đông 1 14

- Chi bộ Bản Sen Đông 1 14

- Chi bộ Bản Én Nọi 1 21

- Chi bộ Bản Xuân Phương 1 17

- Chi bộ Bản Én Luông 1 14

- Chi bộ Bản Hua Than 1 8

- Chi bộ Bản Mường 1 18

- Chi bộ Bản Lằn 1 10

- Chi bộ Bản Lằn Giẳng 1 15

7.3 Xã Hua Nà 6 95

- Chi bộ Bản Nà Ban 1 10

- Chi bộ Bản Đán Đăm 1 17

- Chi bộ Bản Chằm Cáy 1 16

- Chi bộ Bản Hua Nà 1 16

- Chi bộ Bản Đắc 1 18

- Chi bộ Bản Phường 1 18

DANH SÁCH CHUYỂN GIAO TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN VỀ TRỰC THUỘC 

CÁC ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG (THÀNH LẬP MỚI) TRỰC THUỘC TỈNH ỦY

(Kèm theo Đề án số 14-ĐA/TU, ngày 09/6/2025 của Tỉnh uỷ Lai Châu)

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

Khác (Chi bộ Cty Thủy điện Khun Há)

Tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế

Tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp

Tổng

Chi bộ thôn, bản, tổ dân phố

Chi bộ Trường học

Chi bộ Trạm Y tế
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Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

7.4 Xã Mường Cang 13 178

- Chi bộ Bản Xóm Mới  1 22

- Chi bộ Bản Nà Khiết 1 19

- Chi bộ Bản Lả Mường 1 23

- Chi bộ Bản Cang Mường 1 25

- Chi bộ Bản Pom Bó 1 13

- Chi bộ Bản Co Phày 1 13

- Chi bộ Bản Mạ 1 7

- Chi bộ Bản Mé 1 9

- Chi bộ Bản Muông 1 10

- Chi bộ Bản Pù Quải 1 6

- Chi bộ Bản Phiêng Cẩm 1 18

- Chi bộ Bản Huổi Hằm 1 7

- Chi bộ Bản Co Nọi 1 6

8 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 12 342

8.1 Thị trấn Than Uyên 3 115

- Chi bộ Trường Mầm non Than Uyên 1 46

- Chi bộ Trường Tiểu học Than Uyên 1 46

- Chi bộ Trường THCS Than Uyên 1 23

8.2 Xã Mường Than 3 101

- Chi bộ Trường Mầm Non Mường Than 1 42

- Chi bộ Trường Tiểu học Mường Than 1 35

- Chi bộ Trường THCS Mường Than 1 24

8.3 Xã Hua Nà 3 51

- Chi bộ Trường Mầm Non Hua Nà 1 18

- Chi bộ Trường Tiểu học Hua Nà 1 18

- Chi bộ Trường THCS Hua Nà 1 15

8.4 Xã Mường Cang 3 75

- Chi bộ Trường Mầm Non Mường Cang 1 25

- Chi bộ Trường Tiểu học Mường Cang 1 36

- Chi bộ Trường THCS Mường Cang 1 14

9 Trạm Y tế 4 25

9.1 Chi bộ Trạm Y tế Thị trấn Than Uyên 1 8

9.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Mường Than 1 4

9.3 Chi bộ Trạm Y tế xã Hua Nà 1 6

9.4 Chi bộ Trạm Y tế xã Mường Cang 1 7

(2) Chuyển về Đảng bộ xã Mường Than (xã Phúc Than, xã Mường Mít) 1 32 450 Trụ sở xã Phúc Than

1 Chi bộ Trường THPT Mường Than 1 23 trụ sở xã Phúc Than

2 Thôn, bản, tổ dân phố 24 277

2.1 Xã Phúc Than 18 179

- Chi bộ Bản Nà Phái 1 11

- Chi bộ Bản Nà Xa 1 14

- Chi bộ Bản Sang Ngà 1 13

- Chi bộ Bản Nà Phát 1 11

- Chi bộ Bản Đội 9 1 20

- Chi bộ Bản Nậm Sáng 1 10

- Chi bộ Bản Đội 11 1 5

- Chi bộ Bản Sắp Ngụa 1 8

- Chi bộ Bản Sân Bay 1 15

- Chi bộ Bản Nậm Ngùa 1 8

- Chi bộ Bản Khì 1 1 4

- Chi bộ Bản Khì 2 1 5

- Chi bộ Bản Sam Sẩu 1 4

- Chi bộ Bản Che Bó 1 5
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Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

- Chi bộ Bản Noong Thăng 1 5

- Chi bộ Bản Nậm Vai 1 5

- Chi bộ Bản Chít 1 18

- Chi bộ Bản Mớ 1 18

2.2 Xã Mường Mít 6 98

- Chi bộ Bản Hát Nam 1 10

- Chi bộ Bản Mường 1 19

- Chi bộ Bản Ít 1 11

- Chi bộ Bản Lào 1 15

- Chi bộ Bản Vè 1 20

- Chi bộ Bản Khoang 1 23

3 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 6 141

3.1 Xã Phúc Than 3 105

- Chi bộ Trường Mầm Non Phúc Than 1 49

- Chi bộ Trường Tiểu học Phúc Than 1 34

- Chi bộ Trường THCS Phúc Than 1 22

3.2 Xã Mường Mít 3 36

- Chi bộ Trường Mầm Non Mường Mít 1 8

- Chi bộ Trường Tiểu học Mường Mít 1 13

- Chi bộ Trường THCS Mường Mít 1 15

4 Trạm Y tế 2 9

4.1 Chi bộ Trạm Y tế xã  Phúc Than 1 6

4.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Mường Mít 1 3

(3)
Chuyển về Đảng bộ xã Mường Kim (xã Mường Kim, xã Tà Mung, xã 

Tà Hừa, xã Pha Mu)
1 58 751 Trụ sở xã Mường Kim

1 Chi bộ Trường THPT Mường Kim 1 22 Trụ sở xã Mường Kim

2 Thôn, bản, tổ dân phố 43 455

2.1 Xã Mường Kim 19 199

- Chi bộ Bản Lướt 1 16

- Chi bộ Bản Là 1 1 11

- Chi bộ Bản Là 2 1 7

- Chi bộ Bản Ngã Ba 1 9

- Chi bộ Bản Chiềng Ban 1 1 11

- Chi bộ Bản Chiềng ban 2 1 7

- Chi bộ Bản Nà Dân 1 15

- Chi bộ Bản Nà Đình 1 16

- Chi bộ Bản Nà Khương 1 13

- Chi bộ Bản Mường 1 1 14

- Chi bộ Bản Mường 2 1 12

- Chi bộ Bản Nà É 1 15

- Chi bộ Bản Khiết 1 7

- Chi bộ Bản Chát 1 6

- Chi bộ Bản Vi 1 11

- Chi bộ Bản Nà Hày 1 5

- Chi bộ Bản Nà Then 1 6

- Chi bộ Bản Thẳm Phé 1 9

- Chi bộ Bản Hàng 1 9

2.2 Xã Tà Mung 11 100

- Chi bộ Bản Lun 1 1 15

- Chi bộ Bản Lun 2 1 12

- Chi bộ Bản Khá 1 12

- Chi bộ Bản Xoong 1 8

- Chi bộ Bản Pá Liềng  1 8

- Chi bộ Bản Tà Mung 1 10

- Chi bộ Bản Hô Ta 1 9
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Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

- Chi bộ Bản Tu San 1 7

- Chi bộ Bản Đán Tọ 1 6

- Chi bộ Bản Nậm Mở  1 5

- Chi bộ Bản Nậm Pắt 1 8

2.3 Xã Pha Mu 5 48

- Chi bộ Bản Pu Cay 1 11

- Chi bộ Bản Chít 1 8

- Chi bộ Bản Huổi Bắc 1 9

- Chi bộ Bản Pá Khôm 1 13

- Chi bộ Bản Pá Khoang 1 7

2.4 Xã Tà Hừa 8 108

- Chi bộ Bản Cáp Na 1 1 17

- Chi bộ Bản Cáp Na 2 1 20

- Chi bộ Bản Cáp Na 3 1 15

- Chi bộ Bản Khì 1 17

- Chi bộ Bản Hua Chít 1 11

- Chi bộ Bản Pa Chít Tấu 1 6

- Chi bộ Bản Noong Ỏ 1 11

- Chi bộ Bản Noong Ma 1 11

3 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 11 252

3.1 Xã Mường Kim 3 118

- Chi bộ Trường Mầm Non Mường Kim 1 38

- Chi bộ Trường Tiểu học Mường Kim 1 48

- Chi bộ Trường THCS Mường Kim 1 32

3.2 Xã Tà Mung 3 70

- Chi bộ Trường Mầm Non Tà Mung 1 25

- Chi bộ Trường Tiểu học Tà Mung 1 27

- Chi bộ Trường THCS Tà Mung 1 18

3.3 Xã Pha Mu 2 22

- Chi bộ Trường Mầm non Pha Mu 1 6

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Pha Mu 1 16

3.4 Xã Tà Hừa 3 42

- Chi bộ Trường Mầm Non Tà Hừa 1 16

- Chi bộ Trường Tiểu học Tà Hừa 1 12

- Chi bộ Trường THCS Tà Hừa 1 14

4 Trạm Y tế 4 22

4.1 Chi bộ Trạm Y tế xã  Mường Kim 1 5

4.2 Chi bộ Trạm Y tế xã  Tà Mung 1 7

4.3 Chi bộ Trạm Y tế xã Pha Mu 1 4

4.4 Chi bộ Trạm Y tế xã Tà Hừa 1 6

(4) Chuyển về Đảng bộ xã Khoen On (xã Ta Gia, xã Khoen On) 31 409 Trụ sở xã Ta Gia

1 Thôn, bản, tổ dân phố 23 272

1.1 Xã Ta Gia 12 121

- Chi bộ Bản Mỳ 1 7

- Chi bộ Bản Khem 1 11

- Chi bộ Bản Nam 1 13

- Chi bộ Bản Gia 1 15

- Chi bộ Bản Củng 1 20

- Chi bộ Bản Hỳ 1 12

- Chi bộ Bản Ten Co Mư 1 13

- Chi bộ Bản Co Cai 1 7

- Chi bộ Bản Mè 1 6

- Chi bộ Bản Hua Mỳ 1 6

- Chi bộ Bản Huổi Cầy 1 6

- Chi bộ Bản Noong Quài 1 5
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Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

1.2 Xã Khoen On 11 151

- Chi bộ Bản On 1 32

- Chi bộ Bản On 1 1 5

- Chi bộ Bản Mùi 1 1 15

- Chi bộ Bản Mùi 2 1 20

- Chi bộ Bản Tà Lồm 1 8

- Chi bộ Bản Hua Đán 1 12

- Chi bộ Bản Chế Hạng 1 10

- Chi bộ Bản Mở 1 12

- Chi bộ Bản Đốc 1 12

- Chi bộ Bản Noong Quang 1 15

- Chi bộ Bản Sàng 1 10

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 6 129

2.1 Xã Ta Gia 3 69

- Chi bộ Trường Mầm Non Ta Gia 1 25

- Chi bộ Trường Tiểu học Ta Gia 1 29

- Chi bộ Trường THCS Tà Hừa 1 15

2.2 Xã Khoen On 3 60

- Chi bộ Trường Mầm Non Khoen On 1 19

- Chi bộ Trường Tiểu học Khoen On 1 27

- Chi bộ Trường THCS Tà Hừa 1 14

3 Trạm Y tế 2 8

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã  Ta Gia 1 3

3.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Khoen On 1 5

(5)
Chuyển về Đảng bộ xã Tân Uyên (Thị trấn Tân Uyên, 

xã Trung Đồng, xã Thân Thuộc, xã Nậm Cần)
7 63 1460 Trụ sở huyện Tân Uyên

1 Đảng bộ Trung Tâm Y tế Tân Uyên 1 83 Trụ sở thị trấn Tân Uyên

2 Đảng bộ Trường THPT Tân Uyên 1 38 Trụ sở thị trấn Tân Uyên

3 Chi bộ Trường PTDT nội trú THPT Tân Uyên 1 23 Trụ sở thị trấn Tân Uyên

4 Chi bộ Công ty CP Trà Than Uyên 1 26 Trụ sở thị trấn Tân Uyên

5 Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Tân Uyên 1 13 Trụ sở xã Thân Thuộc

6 Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Tân Uyên 1 14 Trụ sở thị trấn Tân Uyên

7
Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Tân Uyên (Trạm Khuyến nông 

và Dịch vụ nông nghiệp Tân Uyên sau sắp xếp)
1 10 Trụ sở thị trấn Tân Uyên

8 Thôn, bản, tổ dân phố 44 854

8.1 Thị trấn Tân Uyên 19 382

- Chi bô Bản Nà Nọi 1 12

- Chi bộ Bản Chạm Cả 1 10

- Chi bộ Bản Hua Pầu 1 11

- Chi bộ Bản Huổi Luồng 1 6

- Chi bộ Bản Tân Muôn 1 18

- Chi bộ Bản Hòa Hợp 1 14

- Chi bộ Bản Hô Be 1 12

- Chi bộ Bản Hoàng Liên 1 6

- Chi bộ Tổ dân phố 1 1 8

- Chi bộ Tổ dân phố 2 1 33

- Chi bộ Tổ dân phố 3 1 26

- Chi bộ Tổ dân phố 5 1 21

- Chi bộ Tổ dân phố 7 1 8

- Chi bộTổ dân phố 15 1 36

- Chi bộ Tổ dân phố 17 1 29

- Chi bộ Tổ dân phố 21 1 32

- Chi bộ Tổ dân phố 24 1 8

- Chi bộ Tổ dân phố 26 1 49

- Chi bộ Tổ dân phố 32 1 43

8.2 Xã Trung Đồng 14 226

- Chi bộ Bản Phiêng Phát I 1 24
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Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

- Chi bộ Bản Phiêng Phát 1 14

- Chi bộ Bản Hua Cưởm I 1 6

- Chi bộ Bản Hua Cưởm II 1 13

- Chi bộ Bản Tát Xôm 1 20

- Chi bộ Bản Tát Xôm III 1 7

- Chi bộ Bản Noong Kim 1 10

- Chi bộ Bản Bút Trên 1 18

- Chi bộ Bản Bút Dưới 1 30

- Chi bộ Bản Nậm Xôm 1 25

- Chi bộ Bản Pá Xôm 1 11

- Chi bộ Bản Pắc Ngùa 1 6

- Chi bộ Bản Tân Dương 1 16

- Chi bộ Bản Kim Pu 1 26

8.3 Xã Thân Thuộc 5 130

- Chi bộ Bản Pầu Pắt 1 24

- Chi bộ Bản Chom Chăng 1 42

- Chi bộ Bản Nà Hoi 1 16

- Chi bộ Bản Nà Ban 1 14

- Chi bộ Bản Tạng Đán 1 34

8.4 Xã Nậm Cần 6 116

- Chi bộ Bản Hua Cần 1 14

- Chi bộ Bản Phiêng Lúc 1 29

- Chi bộ Bản Hua Puông 1 22

- Chi bộ Bản Phiêng Bay 1 15

- Chi bộ Bản Phiêng Áng 1 14

- Chi bộ Bản Nà Phát 1 22

9 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 15 381

9.1 Thị trấn Tân Uyên 6 198

- Chi bộ Trường Mầm non số 1 Tân Uyên 1 39

- Chi bộ Trường Mầm non số 2 Tân Uyên 1 22

- Chi bộ Trường Tiểu học số 1 Tân Uyên 1 40

- Chi bộ Trường Tiểu học số 2 Tân Uyên 1 35

- Chi bộ Trường THCS Hoàng Liên 1 24

- Chi bộ Trường THCS Tân Uyên 1 38

9.2 Xã Trung Đồng 3 90

- Chi bộ Trường Mầm non Trung Đồng 1 28

- Chi bộ Trường Tiểu học Trung Đồng 1 34

- Chi bộ Trường THCS Trung Đồng 1 28

9.3 Xã Thân Thuộc 3 52

- Chi bộ Trường Mầm non Thân Thuộc 1 18

- Chi bộ Trường Tiểu học Thân Thuộc 1 20

- Chi bộ Trường THCS Thân Thuộc 1 14

9.4 Xã Nậm Cần 3 41

- Chi bộ Trường Mầm non Nậm Cần 1 9

- Chi bộ Trường Tiểu học Nậm Cần 1 19

- Chi bộ Trường THCS Nậm Cần 1 13

10 Trạm Y tế 4 18

10.1 Chi bộ Trạm Y tế thị trấn Tân Uyên 1 5

10.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Trung Đồng 1 5

10.3 Chi bộ Trạm Y tế xã Thân Thuộc 1 4

10.4 Chi bộ Trạm Y tế xã Nậm Cần 1 4

(6) Chuyển về Đảng bộ xã Mường Khoa (xã Mường Khoa, xã Phúc Khoa) 23 403 Trụ sở xã Mường Khoa

1 Thôn, bản, tổ dân phố 15 250

1.1 Xã Mường Khoa 9 141

- Chi bộ Bản Phiêng Tâm 1 22

- Chi bộ Bản Nà An 1 17
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Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

- Chi bộ Bản Mường Khoa 1 19

- Chi bộ Bản Hào Nghè 1 20

- Chi bộ Bản Nậm Cung 1 14

- Chi bộ Bản Nặm So 1 18

- Chi bộ Bản Nà Pè 1 10

- Chi bộ Bản Phương Nam 1 12

- Chi bộ Bản Hô Tra 1 9

1.2 Xã Phúc Khoa 6 109

- Chi bộ Bản Hô Bon 1 14

- Chi bộ Bản Nậm Bon 1 29

- Chi bộ Bản Phúc Khoa 1 14

- Chi bộ Bản Đoàn Kết 1 20

- Chi bộ Bản Ngọc Lại 1 11

- Chi bộ Bản Hô Ta 1 21

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 6 146

2.1 Xã Mường Khoa 3 88

- Chi bộ Trường Mầm non Mường Khoa 1 30

- Chi bộ Trường Tiểu học Mường Khoa 1 33

- Chi bộ Trường THCS Mường Khoa 1 25

2.2 Xã Phúc Khoa 3 58

- Chi bộ Trường Mầm non Phúc Khoa 1 23

- Chi bộ Trường Tiểu học Phúc Khoa 1 22

- Chi bộ Trường THCS Phúc Khoa 1 13

3 Trạm Y tế 2 7

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Mường Khoa 1 4

3.3 Chi bộ Trạm Y tế xã Phúc Khoa 1 3

(7) Chuyển về Đảng bộ xã Pắc Ta (xã Pắc Ta, xã Hố Mít) 23 371 Trụ sở xã Pắc Ta

1 Thôn, bản, tổ dân phố 15 233

1.1 Xã Pắc Ta 9 183

- Chi bộ Bản Bó Lun 1 16

- Chi bộ Bản Tân Bắc 1 25

- Chi bộ Bản Liên Hợp 1 13

- Chi bộ Bản Nà Sẳng 1 13

- Chi bộ Bản Pắc Ta 1 18

- Chi bộ Bản Mít Thái 1 13

- Chi bộ Bản Nà Ún 1 23

- Chi bộ Bản Sơn Hà 1 12

- Chi bộ Bản Quyết Tiến 1 50

1.2 Xã Hố Mít 6 50

- Chi bộ Bản Trung Tâm 1 17

- Chi bộ Bản Khau Giềng 1 8

- Chi bộ Bản Thào 1 10

- Chi bộ Bản Tà Hử 1 6

- Chi bộ Bản Bản Lầu 1 4

- Chi bộ Bản Mít Nọi 1 5

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 6 128

2.1 Xã Pắc Ta 3 75

- Chi bộ Trường Mầm non Pắc Ta 1 27

- Chi bộ Trường Tiểu học Pắc Ta 1 26

- Chi bộ Trường THCS Pắc Ta 1 22

2.2 Xã Hố Mít 3 53

- Chi bộ Trường Mầm non Hố Mít 1 20

- Chi bộ Trường PTDTBT Tiểu học Hố Mít 1 19

- Chi bộ Trường THCS Hố Mít 1 14

3 Trạm Y tế 2 10

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Pắc Ta 1 6

3.3 Chi bộ Trạm Y tế xã  Hố Mít 1 4
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Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

(8) Chuyển về Đảng bộ xã Nậm Sỏ (xã Nậm Sỏ, xã Tà Mít) 26 335 Trụ sở xã Nậm Sỏ

1 Thôn, bản, tổ dân phố 19 232

1.1 Xã Nậm Sỏ 16 183

- Chi bô Bản Hua Sỏ 1 4

- Chi bộ Bản Hua Ít 1 4

- Chi bộ Bản Hua Ngò 1 8

- Chi bộ Bản Ít Luông 1 26

- Chi bộ Bản Nà Lào 1 14

- Chi bộ Bản Nà Ngò 1 24

- Chi bộ Bản Hua Cả 1 5

- Chi bộ Bản Ngam Ca 1 7

- Chi bộ Bản Nậm Sỏ 1 30

- Chi bộ Bản Khau Hỏm 1 4

- Chi bộ Bản Ui Dạo 1 5

- Chi bộ Bản Tho Ló 1 10

- Chi bộ Bản Khăn Nọi 1 7

- Chi bộ Bản Đán Tuyển 1 10

- Chi bộ Bản Ui Thái 1 11

- Chi bộ Bản Nà Ui 1 14

1.2 Xã Tà Mít 3 49

- Chi bộ Bản Chom Trên 1 16

-  Chi bộ Bản Tà Mít 1 17

- Chi bộ Bản Nậm Khăn 1 16

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 5 94

2.1 Xã Nậm Sỏ 3 70

- Chi bộ Trường Mầm non Nậm sỏ 1 27

- Chi bộ Trường Tiểu học Nậm sỏ 1 28

- Chi bộ Trường THCS Nậm sỏ 1 15

2.2 Xã Tà Mít 2 24

- Chi bộ Trường Mầm non Tà Mít 1 11

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Tà Mít 1 13

3 Trạm Y tế 2 9

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Nậm Sỏ 1 5

3.3 Chi bộ Trạm Y tế xã Tà Mít 1 4

(9)
Chuyển về Đảng bộ xã Bình Lư (Thị trấn Tam Đường, xã Bình Lư, xã 

Sơn Bình)
6 46 755 Trụ sở huyện Tam Đường

1 Đảng bộ Trung Tâm Y tế Tam Đường 1 83
Trụ sở thị trấn Tam 

Đường

2 Chi bộ Trường PTDT nội trú THPT Tam Đường 1 18
Trụ sở thị trấn Tam 

Đường

3 Chi bộ Trường THPT Bình Lư 1 29
Trụ sở thị trấn Tam 

Đường

4 Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Tam Đường 1 15 Trụ sở xã Bình Lư

5
Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Tam Đường 

(Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Bình Lư sau sắp xếp)
1 20

Trụ sở thị trấn Tam 

Đường

6
Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Tam Đường (Trạm Khuyến 

nông và Dịch vụ nông nghiệp Tam Đường sau sắp xếp)
1 11

Trụ sở thị trấn Tam 

Đường

7 Thôn, bản, tổ dân phố 35 360

7.1 Thị trấn Tam Đường 13 182

- Chi bộ Bản Trung Tâm 1 22

- Chi bộ Bản Mường Mớ 1 18

- Chi bộ Bản Máy Đường 1 14

- Chi bộ Bản Cò Lá 1 8

- Chi bộ Bản Nà Đa 1 13

- Chi bộ Bản Tiên Bình 1 13

- Chi bộ Bản Nậm Tường 1 19

- Chi bộ Bản Mường Cấu 1 26
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Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

- Chi bộ Bản Thác Cạn 1 6

- Chi bộ Bản Sân Bay 1 7

- Chi bộ Bản Thác Tình 1 8

- Chi bộ Bản Hô Ta 1 17

- Chi bộ Bản Bình Luông 1 11

7.2 Xã Bình Lư 15 135

- Chi bộ Bản Nà Khan 1 11

- Chi bộ Bản Nà Phát 1 12

- Chi bộ Bản Tân Bình 1 7

- Chi bộ Bản Hưng Bình 1 7

- Chi bộ Bản Pa Pe 1 18

- Chi bộ Bản Nà Hum 1 10

- Chi bộ Bản Nà Cà 1 9

- Chi bộ Bản Nà Đon 1 8

- Chi bộ Bản Nà San 1 7

- Chi bộ Bản Km2 1 8

- Chi bộ Bản Thèn Thầu 1 10

- Chi bộ Bản Hoa Vân 1 11

- Chi bộ Bản Thống Nhất 1 7

- Chi bộ Bản Tòng Pẳn 1 5

- Chi bộ Bản Noong Luống 1 5

7.3 Xã Sơn Bình 7 43

- Chi bộ Bản 46 1 9

- Chi bộ Bản Nậm Dê 1 6

- Chi bộ Bản Chu Va 8 1 4

- Chi bộ Bản Chu Va 6 1 4

- Chi bộ Bản Chu Va 12 1 5

- Chi bộ Bản Tân Hợp 1 10

- Chi bộ Bản Huổi Ke 1 5

8 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 8 204

8.1 Thị trấn Tam Đường 3 88

- Chi bộ Trường Mầm non Tam Đường 1 33

- Chi bộ Trường Tiểu học Tam Đường 1 35

- Chi bộ Trường THCS Tam Đường 1 20

8.2 Xã Bình Lư 3 63

- Chi bộ Trường Mầm non Bình Lư 1 22

- Chi bộ Trường Tiểu học Bình Lư 1 23

- Chi bộ Trường THCS Bình Lư 1 18

8.3 Xã Sơn Bình 2 53

- Chi bộ Trường Mầm non Sơn Bình 1 24

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Sơn Bình 1 29

9 Trạm Y tế 3 15

9.1 Chi bộ Trạm Y tế thị trấn Tam Đường 1 5

9.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Bình Lư 1 5

9.3 Chi bộ Trạm Y tế xã Sơn Bình 1 5

(10)
Chuyển về Đảng bộ xã Tả Lèng (xã Tả Lèng, xã Hồ Thầu, xã Giang 

Ma)
37 444 Trụ sở xã Giang Ma

1 Thôn, bản, tổ dân phố 26 268

1.1 Xã Tả Lèng 9 105

- Chi bộ Bản Thèn Pả 1 16

- Chi bộ Bản Pho Lao Chải 1 9

- Chi bộ Bản Pho Xin Chải 1 19

- Chi bộ Bản San Cha Mán 1 12

- Chi bộ Bản Tả Lèng Lao Chải 1 12

- Chi bộ Bản Phìn Ngan Sin Chải 1 7

- Chi bộ Bản Hồ Pên 1 9

- Chi bộ Bản Lùng Than 1 14

- Chi bộ Bản Phìn Ngan Lao Chải 1 7
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Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

1.2 Xã Hồ Thầu 8 83

- Chi bộ Bản Nhiều Sang 1 12

- Chi bộ Bản Gia Khâu 1 8

- Chi bộ Bản Chù Lìn 1 14

- Chi bộ Bản Rừng Ổi Khèo Thầu 1 15

- Chi bộ Bản Sì Thâu Chải 1 6

- Chi bộ Bản Phô Hồ Thầu 1 14

- Chi bộ Bản Đội 4 1 8

- Chi bộ Bản Tà Chải 1 6

1.3 Xã Giang Ma 9 80

- Chi bộ Bản Mào Phô 1 20

- Chi bộ Bản Bãi Bằng 1 9

- Chi bộ Bản Giang Ma 1 11

- Chi bộ Bản Phìn Chải 1 7

- Chi bộ Bản Sin Chải 1 6

- Chi bộ Bản Sin Câu 1 7

- Chi bộ Bản Ngài Chù 1 4

- Chi bộ Bản Sử Thàng 1 11

- Chi bộ Bản Tả Củ Tỷ 1 5

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 8 162

2.1 Xã Tả Lèng 3 64

- Chi bộ Trường Mầm non Tả Lèng 1 17

- Chi bộ Trường Tiểu học Tả Lèng 1 31

- Chi bộ Trường THCS Tả Lèng 1 16

2.2 Xã Hồ Thầu 2 36

- Chi bộ Trường Mầm non Hồ Thầu 1 13

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Hồ Thầu 1 23

2.3 Xã Giang Ma 3 62

- Chi bộ Trường Mầm non Giang Ma 1 17

- Chi bộ Trường Tiểu học Giang Ma 1 31

- Chi bộ Trường THCS Giang Ma 1 14

3 Trạm Y tế 3 14

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Tả Lèng 1 6

3.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Hồ Thầu 1 4

3.3 Chi bộ Trạm Y tế xã Giang Ma 1 4

(11) Chuyển về Đảng bộ xã Bản Bo (xã Bản Bo, xã Nà Tăm) 28 349 Trụ sở xã Bản Bo

1 Thôn, bản, tổ dân phố 21 240

1.1 Xã Bản Bo 13 130

- Chi bộ Bản Hưng Bình 1 13

- Chi bộ Bản Nậm Phát 1 10

- Chi bộ Bản Hợp Nhất 1 25

- Chi bộ Bản Nà Can 1 8

- Chi bộ Bản Phiêng Tiên 1 12

- Chi bộ Bản Cò Nọt Mông 1 5

- Chi bộ Bản Nà Út 1 7

- Chi bộ Bản Hua Sẳng 1 9

- Chi bộ Bản Hiêng Hoi 1 6

- Chi bộ Bản Nà Khuy 1 7

- Chi bộ Bản Cốc Phung 1 10

- Chi bộ Bản Phiêng Pẳng 1 12

- Chi bộ Bản Nà Khương 1 6

1.2 Xã Nà Tăm 8 110

- Chi bộ Bản Nà Tăm 1 15

- Chi bộ Bản Cóoc Nọoc 1 11

- Chi bộ Bản Nà Hiềng 1 16

- Chi bộ Bản Nà Luồng 1 19
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Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

- Chi bộ Bản Cóoc Cuông 1 13

- Chi bộ Bản Phiêng Giàng 1 9

- Chi bộ Bản Nà Ít 1 15

- Chi bộ Bản Nà Vàn 1 12

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 5 98

2.1 Xã Bản Bo 3 57

- Chi bộ Trường Mầm non Bản Bo 1 20

- Chi bộ Trường Tiểu học Bản Bo 1 22

- Chi bộ Trường THCS Bản Bo 1 15

2.2 Xã Nà Tăm 2 41

- Chi bộ Trường Mầm non Nà Tăm 1 13

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Nà Tăm 1 28

3 Trạm Y tế 2 11

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Bản Bo 1 5

3.2 Chi bộ Trạm Y tế xã  Nà Tăm 1 6

(12) Chuyển về Đảng bộ xã Khun Há (xã Bản Hon, xã Khun Há) 30 356 Trụ sở xã Khun Há

1 Thôn, bản, tổ dân phố 22 230

1.1 Xã Bản Hon 8 135

- Chi bộ Bản Bản Hon 1 26

- Chi bộ Bản Nà Hum 1 17

- Chi bộ Bản Đông Pao I 1 29

- Chi bộ Bản Chăn Nuôi 1 22

- Chi bộ Bản Bản Thẳm 1 6

- Chi bộ Bản Đông Pao II 1 20

- Chi bộ Bản Bãi Châu 1 7

- Chi bộ Bản Hoa Dì Hồ 1 8

1.2 Xã Khun Há 14 95

- Chi bộ Bản Sàn Phàng Thấp 1 8

- Chi bộ Bản Nậm Đích 1 12

- Chi bộ Bản Ngài Thầu Thấp 1 9

- Chi bộ Bản Ngài Thầu Cao 1 7

- Chi bộ Bản Thèn Thầu 1 6

- Chi bộ Bản Ma Sao Phìn Cao 1 6

- Chi bộ Bản Can Hồ 1 7

- Chi bộ Bản Chù Khèo 1 6

- Chi bộ Bản Ma Sao Phìn Thấp 1 5

- Chi bộ Bản Sàn Phàng Cao 1 8

- Chi bộ Bản Sin Chải 1 4

- Chi bộ Bản Lao Chải 1 1 5

- Chi bộ Bản Lao Chải 2 1 7

- Chi bộ Bản Nậm Pha 1 5

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 5 114

2.1 Xã Bản Hon 2 43

- Chi bộ Trường Mầm non 1 12

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS 1 31

2.2 Xã Khun Há 3 71

- Chi bộ Trường Mầm non 1 22

- Chi bộ Trường Tiểu học 1 26

- Chi bộ Trường THCS 1 23

3 Trạm Y tế 2 7

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Bản Hon 1 4

3.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Khun Há 1 3

4 Khác (Chi bộ Thủy điện Khun Há) 1 5 Trụ sở xã Khun Há
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Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

(13)
Chuyển về Đảng bộ xã Phong Thổ (Thị trấn Phong Thổ, xã Huổi 

Luông, xã Ma Li Pho, xã Mường So)
7 63 1,201 Trụ sở huyện Phong Thổ

1 Đảng bộ Trung Tâm Y tế Phong Thổ 1 96 Trụ sở thị trấn Phong Thổ

2 Chi bộ Trường PTDT Nội trú THPT Phong Thổ 1 20 Trụ sở thị trấn Phong Thổ

3 Chi bộ Trường THPT Phong Thổ 1 29 Trụ sở thị trấn Phong Thổ

4 Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Phong Thổ 1 12 Trụ sở thị trấn Phong Thổ

5 Chi bộ Công ty CP Bảo trì Đường bộ I 1 12 Trụ sở thị trấn Phong Thổ

6 Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Phong Thổ 1 20 Trụ sở thị trấn Phong Thổ

7
Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Phong Thổ (Trạm Khuyến 

nông và Dịch vụ nông nghiệp Phong Thổ sau sắp xếp)
1 14 Trụ sở thị trấn Phong Thổ

8 Thôn, bản, tổ dân phố 48 697

8.1 Thị trấn Phong Thổ 7 162

- Chi bộ Thôn Thống Nhất 1 36

- Chi bộ Thôn Vàng Bó 1 15

- Chi bộ Thôn Nậm Pậy 1 12

- Chi bộ Thôn Đoàn Kết 1 28

- Chi bộ Tổ dân phố Hòa Bình 1 25

- Chi bộ Tổ dân phố Hữu Nghị 1 26

- Chi bộ Tổ dân phố Pa So 1 20

8.2 Xã Huổi Luông 21 150

- Chi bộ Bản Hoàng Chù Sào 1 4

- Chi bộ Bản Can Thàng 1 9

- Chi bộ Bản Pô Tô 1 8

- Chi bộ Bản Hồ Thầu 1 13

- Chi bộ Bản Huổi Luông 1 1 11

- Chi bộ Bản Thèn Thầu 1 4

- Chi bộ Bản Chang Hỏng 1 1 7

- Chi bộ Bản Nậm Le 2 1 11

- Chi bộ Bản Huổi Luông 3 1 6

- Chi bộ Bản Làng Vây 2 1 7

- Chi bộ Bản Ma Lù Thàng 1 1 7

- Chi bộ Bản U Gia 1 9

- Chi bộ Bản Ngài Chồ 1 10

- Chi bộ Bản Huổi Luông 2 1 8

- Chi bộ Bản Na Xa Phìn 1 4

- Chi bộ Bản La Vân 1 4

- Chi bộ Bản Nhiều Sáng 1 7

- Chi bộ Bản Làng Vây 1 1 4

- Chi bộ Bản Ma Lù Thàng 2 1 6

- Chi bộ Bản Chang Hỏng 2 1 6

- Chi bộ Bản Pờ Ngài 1 5

8.3 Xã Ma Li Pho 9 136

- Chi bộ Bản Thèn Sin 1 20

- Chi bộ Bản Tả Phìn 1 24

- Chi bộ Bản Pờ Ma Hồ 1 12

- Chi bộ Bản Sơn Bình 1 18

- Chi bộ Bản Pa Nậm Cúm 1 19

- Chi bộ Bản Sòn Thầu 2 1 14

- Chi bộ Bản Ma Li Pho 1 12

- Chi bộ Bản Hùng Pèng 1 7

- Chi bộ Bản Sòn Thầu 1 1 10

8.4 Xã Mường So 11 249

- Chi bộ  Bản Vàng Bâu 1 14

- Chi bộ Bản Huổi Én 1 20

- Chi bộ Bản Huổi Bảo 1 27

- Chi bộ Bản Nà Củng 1 24

- Chi bộ Thôn Tây An 1 36
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Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

- Chi bộ Bản Vàng Pheo 1 23

- Chi bộ Thôn Tây Sơn 1 20

- Chi bộ Thôn Tây Nguyên 1 38

- Chi bộ Bản Nậm Cung 1 16

- Chi bộ Bản Phiêng Đanh 1 18

- Chi bộ Bản Huổi Sen 1 13

9 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 12 285

9.1 Thị trấn Phong Thổ 3 87

- Chi bộ Trường THCS Phong Thổ 1 25

- Chi bộ Trường Tiểu học Phong Thổ 1 33

- Chi bộ Trường Mầm non Hoa Ban 1 29

9.2 Xã Huổi Luông 3 69

- Chi bộ Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 1 17

- Chi bộ Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Luông 1 30

- Chi bộ Trường Mầm non 1 22

9.3 Xã Ma Li Pho 3 50

- Chi bộ Trường Tiểu học Đoàn Kết 1 17

- Chi bộ Trường Mầm non Ma Li Pho 1 14

- Chi bộ Trường PTDTBT THCS Ma Li Pho 1 19

9.4 Xã Mường So 3 79

- Chi bộ Trường Tiểu học Mường So 1 32

- Chi bộ Trường THCS Mường So 1 16

- Chi bộ Trường Mầm non Mường So 1 31

10 Trạm Y tế 3 16

10.1 Chi bộ Trạm Y tế thị trấn Phong Thổ 1 6

10.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Huổi Luông 1 6

10.3 Chi bộ Trạm Y tế xã Ma Li Pho 1 4

(14)
Chuyển về Đảng bộ xã Khổng Lào (xã Khồng Lào, xã Bản Lang, xã 

Hoang Thèn)
44 622 Trụ sở xã Khổng Lào

1 Thôn, bản, tổ dân phố 32 406

1.1 Xã Khổng Lào 10 159

- Chi bộ Bản Co Muông 1 15

- Chi bộ Bản Huổi Phặc 1 14

- Chi bộ Bản Huổi Nả 1 14

- Chi bộ Bản Bản Đớ 1 11

- Chi bộ Bản Khổng Lào 1 19

- Chi bộ Bản Bản Cang 1 39

- Chi bộ Bản Huổi Loỏng 1 12

- Chi bộ Bản Phai Cát 1 17

- Chi bộ Bản Ho Sao Chải 1 8

- Chi bộ Bản Nậm Khay 1 10

1.2 Xã Bản Lang 13 157

- Chi bộ Bản Nà Vàng 1 10

- Chi bộ Bản Má Nghé 1 9

- Chi bộ Bản Bản Lang II 1 21

- Chi bộ Bản Bản Hợp I 1 15

- Chi bộ Bản Nà Cúng 1 20

- Chi bộ Bản Thèn Thầu 1 13

- Chi bộ Bản Sàng Giang 1 11

- Chi bộ Bản Giao Chản 1 9

- Chi bộ Bản Bản Pho 1 11

- Chi bộ Bản Nậm Lùng 1 7

- Chi bộ Bản Nà Giang 1 14

- Chi bộ Bản Nà Đoong 1 10

- Chi bộ Bản Má Tiển 1 7
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1.3 Xã Hoang Thèn 9 90

- Chi bộ Bản Huổi Luông 1 12

- Chi bộ Bản Séo Lẻng 1 13

- Chi bộ Bản Nậm Cáy 1 13

- Chi bộ Bản Hoang Thèn 1 11

- Chi bộ Bản Xín Chải 1 7

- Chi bộ Bản Mồ Sì Câu 1 10

- Chi bộ Bản Nậm Và 1 6

- Chi bộ Bản Lèng Suôi Chin 1 13

- Chi bộ Bản Tả Lèng 1 5

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 9 199

2.1 Xã Khổng Lào 3 47

- Chi bộ Trường Tiểu học Khổng Lào 1 20

- Chi bộ Trường THCS Khổng Lào 1 13

- Chi bộ Trường Mầm non Khổng Lào 1 14

2.2 Xã Bản Lang 3 96

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS số 1 Bản Lang 1 43

- Chi bộ Trường PTDTBT Tiểu học và THCS số 2 Bản Lang 1 32

- Chi bộ Trường Mầm non Bản Lang 1 21

2.3 Xã Hoang Thèn 3 56

- Chi bộ Trường PTDTBT Tiểu học Hoang Thèn 1 25

- Chi bộ Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn 1 15

- Chi bộ Trường Mầm non Hoang Thèn 1 16

3 Trạm Y tế 3 17

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Khổng Lào 1 5

3.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Bản Lang 1 7

3.3 Chi bộ Trạm Y tế xã Hoang Thèn 1 5

(15)
Chuyển về Đảng bộ xã Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, Nậm Xe - Phong 

Thổ; xã Thèn Sin - Tam Đường)
47 521 Trụ sở xã Thèn Sin

1 Thôn, bản, tổ dân phố 35 310

1.1 Xã Sin Suối Hồ 10 77

- Chi bộ Bản Căn Câu 1 8

- Chi bộ Bản Chí Sáng 1 10

- Chi bộ Bản Trung Hồ 1 6

- Chi bộ Bản Dền Sung 1 12

- Chi bộ Bản Sàng Mà Pho 1 8

- Chi bộ Bản Sân Bay 1 8

- Chi bộ Bản Sì Cha Chải 1 6

- Chi bộ Bản Chản Phàng 1 7

- Chi bộ Bản Sin Suối Hồ 1 7

- Chi bộ Bản Căn Hồ 1 5

1.2 Xã Thèn Sin 8 84

- Chi bộ Bản Thèn Sin I 1 19

- Chi bộ Bản Lờ Thàng I 1 8

- Chi bộ Bản Sin Câu 1 10

- Chi bộ Bản Đông Phong 1 11

- Chi bộ Bản Na Đông 1 13

- Chi bộ Bản Thèn Sin II 1 6

- Chi bộ Bản Lở Thàng II 1 11

- Chi bộ Bản Pan Khèo 1 6

1.3 Xã Nậm Xe 17 149

- Chi bộ Bản Bản Mấn 1 1 19

- Chi bộ Bản Bản Mấn 2 1 18

- Chi bộ Bản Dền Thàng 1 12

- Chi bộ Bản Co Muông 1 5

14



Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

- Chi bộ Bản Po Chà 1 10

- Chi bộ Bản Pà Chải 1 5

- Chi bộ Bản Huổi Hán 1 22

- Chi bộ Bản Ngài Chò 1 6

- Chi bộ Bản Vàng Thẳm 1 5

- Chi bộ Bản Van Hồ 1 1 5

- Chi bộ Bản Nậm Xe 1 11

- Chi bộ Bản Bản Màu 1 5

- Chi bộ Bản San Gì 1 4

- Chi bộ Bản Hoàng Liên Sơn 2 1 6

- Chi bộ Bản Bản Mỏ 1 6

- Chi bộ Bản Hoàng Liên Sơn 1 1 6

- Chi bộ Bản Van Hồ 2 1 4

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 9 194

2.1 Xã Sin Suối Hồ 3 64

- Chi bộ Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ 1 29

- Chi bộ Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 1 18

- Chi bộ Trường Mầm non Sin Suối Hồ 1 17

2.2 Xã Thèn Sin 3 46

- Chi bộ Trường Mầm non Thèn Sin 1 10

- Chi bộ Trường Tiểu học Thèn Sìn 1 25

- Chi bộ Trường THCS Thèn Sin 1 11

2.3 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 3 84

- Chi bộ Trường PTDTBT Tiểu học 1 35

- Chi bộ Trường PTDTBT THCS 1 23

- Chi bộ Trường Mầm non 1 26

3 Trạm Y tế 3 17

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Sin Suối Hồ 1 5

3.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Thèn Sin 1 6

3.3 Chi bộ Trạm Y tế xã Nậm Xe 1 6

(16)
Chuyển về Đảng bộ xã Dào San (xã Dào San, xã Tung Qua Lìn, xã Mù 

Sang)
1 38 385 Trụ sở xã Dào San

1 Trường THPT Dào San 1 16

2 Thôn, bản, tổ dân phố 28 215

2.1 Xã Dào San 13 101

- Chi bộ Bản Hợp 1 1 6

- Chi bộ Bản Hợp 2 1 15

- Chi bộ Bản Dền Thàng B 1 13

- Chi bộ Bản Dền Thàng A 1 14

- Chi bộ Bản Sì Phài 1 6

- Chi bộ Bản San Tra 1 6

- Chi bộ  Bản U Ní Chải 1 6

- Chi bộ Bản Xín Chải 1 9

- Chi bộ Bản Lèng Chư 1 6

- Chi bộ Bản Sểnh Sảng B 1 5

- Chi bộ Bản Ma Can 1 5

- Chi bộ Bản Sểnh Sảng A 1 5

- Chi bộ Bản Dền Sang 1 5

2.2 Xã Tung Qua Lìn 5 49

- Chi bộ Bản Căng Ký 1 10

- Chi bộ Bản Hờ Mèo 1 10

- Chi bộ Bản Cò Ký 1 6

- Chi bộ Bản Căng Há 1 9

- Chi bộ Bản Tung Qua Lìn 1 14

2.3 Xã Mù Sang 10 65

- Chi bộ Bản Xín Chải 1 11

15



Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

- Chi bộ Bản Khoa San 1 11

- Chi bộ Bản Mù Sang 1 7

- Chi bộ Bản Sàng Cải 1 5

- Chi bộ Bản Lảng Than 1 5

- Chi bộ Bản Tà Tê 1 4

- Chi bộ Bản Căn Chu Dao 1 5

- Chi bộ Bản Lùng Than 1 7

- Chi bộ Bản Tung Chung Vang 1 6

- Chi bộ Bản Sàng Sang 1 4

3 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 8 144

3.1 Xã Dào San 3 66

- Chi bộ Trường PTDTBT Tiểu học Dào San 1 33

- Chi bộ Trường PTDTBT THCS Dào San 1 16

- Chi bộ Trường Mầm non Dào San 1 17

3.2 Xã Tung Qua Lìn 2 37

- Chi bộ Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tung Qua Lìn 1 22

- Chi bộ Trường Mầm Non Tung Qua Lìn 1 15

3.3 Xã Mù Sang 3 41

- Chi bộ Trường PTDTBT Tiểu học Mù Sang 1 15

- Chi bộ Trường PTDTBT THCS Mù Sang 1 13

- Chi bộ Trường Mầm non Mù Sang 1 13

4 Trạm Y tế 2 10

4.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Tung Qua Lìn 1 4

4.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Mù Sang 1 6

(17)
Chuyển về Đảng bộ xã Sì Lở Lầu (xã Sì Lở Lầu, xã Mồ Sì San, xã Vàng 

Ma Chải, xã Pa Vây Sử)
41 396 Trụ sở xã Vàng Ma Chải

1 Thôn, bản, tổ dân phố 27 220

1.1 Xã Sì Lở Lầu 10 84

- Chi bộ Bản Phố Vây 1 9

- Chi bộ Bản Xin Chải 1 8

- Chi bộ Bản Gia Khâu 1 13

- Chi bộ Bản Lao Chải 1 9

- Chi bộ Bản Lả Nhì Thàng 1 6

- Chi bộ Bản Thà Giàng 1 6

- Chi bộ Bản Tỷ Phùng 1 10

- Chi bộ Bản Tả Chải 1 10

- Chi bộ Bản Bản Mới 1 9

- Chi bộ Bản Xín Chải 1 4

1.2 Xã Mồ Sì San 4 41

- Chi bộ Bản Mồ Sì San 1 10

- Chi bộ Bản Séo Hồ Thầu 1 13

- Chi bộ Bản Tân Séo Phìn 1 10

- Chi bộ Bản Tô Y Phìn 1 8

1.3 Xã Vàng Ma Chải 7 52

- Chi bộ Bản Nhóm 1 1 6

- Chi bộ Bản Nhóm 2 1 9

- Chi bộ Bản Nhóm 3 1 6

- Chi bộ Bản Sì Choang 1 10

- Chi bộ Bản Tả Phùng 1 11

- Chi bộ Bản Tả Ô 1 5

- Chi bộ Bản Hoang Thèn 1 5

1.4 Xã Pa Vây Sử 6 43

- Chi bộ Bản Ngải Thầu 1 8

- Chi bộ Bản Pờ Xa 1 5

- Chi bộ Bản Pa Vây Sử 1 8

- Chi bộ Bản Hang É 1 9

- Chi bộ Bản Trung Chải 1 8

- Chi bộ Bản Sín Chải 1 5
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Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 10 151

2.1 Xã Sì Lở Lầu 3 54

- Chi bộ Trường PTDTBT Tiểu học 1 25

- Chi bộ Trường THCS 1 14

- Chi bộ Trường Mầm non 1 15

2.2 Xã Mồ Sì San 2 30

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS 1 22

- Chi bộ Trường Mầm non 1 8

2.3 Xã Vàng Ma Chải 3 37

- Chi bộ Trường PTDTBT THCS 1 12

- Chi bộ Trường Mầm non 1 11

- Chi bộ Trường PTDTBT Tiểu học 1 14

2.4 Xã Pa Vây Sử 2 30

- Chi bộ Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pa Vây Sử 1 21

- Chi bộ Trường Mầm non Pa Vây Sử 1 9

3 Trạm Y tế 4 25

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Sì Lở Lầu 1 6

3.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Mồ Sì San 1 7

3.3 Chi bộ Trạm Y tế xã Vàng Ma Chải 1 8

3.4 Chi bộ Trạm Y tế xã Pa Vây Sử 1 4

(18)
Chuyển về Đảng bộ xã Sìn Hồ (Thị trấn Sìn Hồ, xã Tả Phìn, xã Phăng 

Sô Lin, xã Sà Dề Phìn)
6 42 699 Trụ sở huyện Sìn Hồ

1 Đảng bộ Trung Tâm Y tế Sìn Hồ 1 94 Trụ sở thị trấn Sìn Hồ

2 Chi bộ Trường PTDT Nội trú THPT Sìn Hồ 1 24 Trụ sở thị trấn Sìn Hồ

3 Chi bộ Trường THPT Sìn Hồ 1 18 Trụ sở thị trấn Sìn Hồ

4 Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Sìn Hồ 1 11 Trụ sở xã Tả Phìn

5 Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Sìn Hồ 1 15 Trụ sở thị trấn Sìn Hồ

6
Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Sìn Hồ (Trạm Khuyến nông và 

Dịch vụ nông nghiệp Sìn Hồ sau sắp xếp)
1 12 Trụ sở thị trấn Sìn Hồ

7 Thôn, bản, tổ dân phố 27 301

7.1 Thị trấn Sìn Hồ 7 130

- Chi bộ Khu 1 1 13

- Chi bộ Khu 2 1 24

- Chi bộ Khu 3 1 28

- Chi bộ Khu 4 1 20

- Chi bộ Khu 5 1 32

- Chi bộ Bản Sìn Hồ Dao 1 6

- Chi bộ Bản Sìn Hồ Vây 1 7

7.2 Xã Tả Phìn 9 53

- Chi bộ Bản Sèng Lảng 1 5

- Chi bộ Bản Sìn Thàng 1 3

- Chi bộ Bản Bành Phán 1 6

- Chi bộ Bản Tả Phìn 1 13

- Chi bộ Bản Trị Xoang 1 5

- Chi bộ Bản Tầm Choong 1 9

- Chi bộ Bản Liều Chải 1 4

- Chi bộ Bản Suối Sù Tổng 1 4

- Chi bộ Bản Nậm Hái 1 4

7.3 Xã Phăng Sô Lin 7 58

- Chi bộ Bản Tả Sử Trồ 1 11

- Chi bộ Bản Sang Tăng Ngai 1 14

- Chi bộ Bản Lồ Tồ Phìn 1 4

- Chi bộ Bản Phăng Sô Lin 1 14

- Chi bộ Bản Nậm Lúc 1 1 5

- Chi bộ Bản Nậm Lúc 2 1 3

- Chi bộ Bản Hoàng Hồ 1 7
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Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

7.4 Xã Sà Dề Phìn 4 60

- Chi bộ Bản Sà Dề Phìn 1 23

- Chi bộ Bản Sảng Phìn 1 16

- Chi bộ Bản Mao Sao Phìn 1 11

- Chi bộ Bản Hắt Hơ 1 10

8 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 11 198

8.1 Thị trấn Sìn Hồ 3 70

- Chi bộ Trường Mầm non Sìn Hồ 1 23

- Chi bộ Trường Tiểu học Sìn Hồ 1 26

- Chi bộ Trường THCS Sìn Hồ 1 21

8.2 Xã Tả Phìn 3 42

- Chi bộ Trường Mầm non Tả Phìn 1 11

- Chi bộ Trường Tiểu học Tả Phìn 1 18

- Chi bộ Trường THCS Tả Phìn 1 13

8.3 Xã Phăng Sô Lin 3 53

- Chi bộ Trường Mầm non Phăng Sô Lin 1 17

- Chi bộ Trường Tiểu học Phăng Sô Lin 1 19

- Chi bộ Trường THCS Phăng Sô Lin 1 17

8.4 Xã Sà Dề Phìn 2 33

- Chi bộ Trường Mầm non Sà Dề Phìn 1 14

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Sà Dề Phìn 1 19

9 Trạm Y tế 4 26

9.1 Chi bộ Trạm Y tế thị trấn Sìn Hồ 1 6

9.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Tả Phìn 1 4

9.3 Chi bộ Trạm Y tế xã Phăng Sô Lin 1 8

9.4 Chi bộ Trạm Y tế xã Sà Dề Phìn 1 8

(19)
Chuyển về Đảng bộ xã Tủa Sín Chải (xã Tủa Sín Chải, xã Làng Mô, xã 

Tả Ngảo)
43 448 Trụ sở xã Làng Mô

1 Thôn, bản, tổ dân phố 31 288

1.1 Xã Tủa Sín Chải 11 104

- Chi bộ Bản Tủa Sín Chải 1 21

- Chi bộ Bản San Sủa Hồ 1 22

- Chi bộ Bản Phi Én 1 6

- Chi bộ Bản Tìa Khí 1 5

- Chi bộ Bản Thành Chử 1 6

- Chi bộ Bản Thà Giàng Phô 1 6

- Chi bộ Bản Ha Vu Chứ 1 8

- Chi bộ Bản Pu Chu Phìn 1 8

- Chi bộ Bản Chinh Chu Phìn 1 6

- Chi bộ Bản Háng Lìa Hồng Thứ 1 11

- Chi bộ Bản Tìa Chí Lư 1 5

1.2 Xã Làng Mô 7 110

- Chi bộ Bản Tà Cù Nhè 1 25

- Chi bộ Bản Làng Mô 1 15

- Chi bộ Bản Nhiều Sáng 1 14

- Chi bộ Bản Ngài San 1 19

- Chi bộ Bản Tả San II 1 8

- Chi bộ Bản Hồ Suối Tổng 1 21

- Chi bộ Bản Tù Cù Phìn 1 8

1.3 Xã Tả Ngảo 13 74

- Chi bộ Bản Thà Giàng Chải 1 11

- Chi bộ Bản Cha Pa Phòng 1 4

- Chi bộ Bản Hải Hồ 1 8

- Chi bộ Bản Lùng Sử Phìn 1 6

- Chi bộ Bản Seo Sáng 1 5

- Chi bộ Bản Ka Sin Chải 1 7

- Chi bộ Bản Háng Lìa 1 1 5
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Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

- Chi bộ Bản Háng Lìa 2 1 4

- Chi bộ Bản Nậm Khăm 1 6

- Chi bộ Bản Sáng Tùng 1 4

- Chi bộ Bản Lao Lử Đề 1 5

- Chi bộ Bản Nậm Chản 1 4

- Chi bộ Bản Diền Thàng 1 5

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 9 146

2.1 Xã Tủa Sín Chải 3 42

- Chi bộ Trường Mầm non Tủa Sín Chải 1 13

- Chi bộ Trường Tiểu học Tủa Sín Chải 1 17

- Chi bộ Trường THCS Tủa Sín Chải 1 12

2.2 Xã Làng Mô 3 52

- Chi bộ Trường Mầm non Làng Mô 1 15

- Chi bộ Trường Tiểu học Làng Mô 1 22

- Chi bộ Trường THCS Làng Mô 1 15

2.3 Xã Tả Ngảo 3 52

- Chi bộ Trường Mầm non Tả Ngảo 1 15

- Chi bộ Trường Tiểu học Tả Ngảo 1 22

- Chi bộ Trường THCS Tả Ngảo 1 15

3 Trạm Y tế 3 14

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Tủa Sín Chải 1 4

3.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Làng Mô 1 3

3.3 Chi bộ Trạm Y tế xã Tả Ngảo 1 7

(20)
Chuyển về Đảng bộ xã Pa Tần (xã Pa Tần - Sìn Hồ; xã Trung Chải, xã 

Nậm Ban - Nậm Nhùn)
36 357 Trụ sở xã Trung Chải

1 Thôn, bản, tổ dân phố 26 187

1.1 Xã Pa Tần 14 100

- Chi bộ Bản Pa Tần 1 1 14

- Chi bộ Bản Pa Tần 2 1 6

- Chi bộ Bản Pa Tần 3 1 21

- Chi bộ Bản Cầu Phà 1 12

- Chi bộ Bản An Tần 1 13

- Chi bộ Bản Pho 1 1 5

- Chi bộ Bản Pho 2 1 5

- Chi bộ Bản Nậm Tiến 1 1 3

- Chi bộ Bản Nậm Tiến 2 1 3

- Chi bộ Bản Nậm Tần Mông 1 1 5

- Chi bộ Bản Nậm Tần Mông 2 1 3

- Chi bộ Bản Nậm Tần Xá 1 3

- Chi bộ Bản Nậm Sảo 1 4

- Chi bộ Bản Lồng Thàng 1 3

1.2 Xã Trung Chải 6 37

- Chi bộ Bản Nậm Sảo 1 1 4

- Chi bộ Bản Nậm Sảo 2 1 6

- Chi bộ Bản Trung Chải 1 6

- Chi bộ Bản Nậm Xẻ 1 6

- Chi bộ Bản Nậm Nó 1 1 6

- Chi bộ Bản Nậm Nó 2 1 9

1.3 Xã Nậm Ban 6 50

- Chi bộ Bản Pa Pảng 1 11

- Chi bộ Bản Nậm Ô 1 14

- Chi bộ Bản Hua Pảng 1 8

- Chi bộ Bản Nậm Vản 1 5

- Chi bộ Bản Nậm Vạc 1 1 5

- Chi bộ Bản Nậm Vạc 2 1 7
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Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 7 151

2.1 Xã Pa Tần 3 71

- Chi bộ Trường Mầm non Pa Tần 1 20

- Chi bộ Trường Tiểu học Pa Tần 1 30

- Chi bộ Trường THCS Pa Tần 1 21

2.2 Xã Trung Chải 2 35

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Trung Chải 1 25

- Chi bộ Trường Mầm non Trung Chải 1 10

2.3 Xã Nậm Ban 2 45

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Nậm Ban 1 29

- Chi bộ Trường Mầm non Nậm Ban 1 16

3 Trạm Y tế 3 19

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Pa Tần 1 9

3.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Trung Chải 1 4

3.3 Chi bộ Trạm Y tế xã Nậm Ban 1 6

(21)
Chuyển về Đảng bộ xã Hồng Thu (xã Hồng Thu, xã Phìn Hồ, xã Ma 

Quai)
39 421 Trụ sở xã Ma Quai

1 Thôn, bản, tổ dân phố 27 271

1.1 Xã Hồng Thu 11 105

- Chi bộ Bản Nả Kế 1 1 15

- Chi bộ Bản Nả Kế 2 1 16

- Chi bộ Bản Nả Kế 3 1 9

- Chi bộ Bản Than Chi Hồ 1 10

- Chi bộ Bản Xà Chải 1 4

- Chi bộ Bản Trung Xung A 1 14

- Chi bộ Bản Hồng Thu Chồ 1 11

- Chi bộ Bản Tả Thàng 1 7

- Chi bộ Bản Làng Sảng 1 13

- Chi bộ Bản Pa Cha Ô 1 3

- Chi bộ Bản Xà Chải 1 1 3

1.2 Xã Phìn Hồ 7 64

- Chi bộ Bản Tà Ghênh 1 14

- Chi bộ Bản Ngài Chồ 1 9

- Chi bộ Bản Seo Lèng 1 1 10

- Chi bộ Bản Seo Lèng 2 1 8

- Chi bộ Bản Phìn Hồ 1 12

- Chi bộ Bản Pa Phang 1 1 4

- Chi bộ Bản Pa Phang 2 1 7

1.3 Xã Ma Quai 9 102

- Chi bộ Bản Nậm Mạ Thái 1 28

- Chi bộ Bản Nậm Mạ Dạo 1 7

- Chi bộ Bản Phìn Hồ 1 13

- Chi bộ Bản Ma Quai Thàng 1 13

- Chi bộ Bản Đin Đanh 1 11

- Chi bộ Bản Song Cón 1 7

- Chi bộ Bản Can Tỷ 1 1 7

- Chi bộ Bản Can Tỷ 2 1 9

- Chi bộ Bản Can Tỷ 3 1 7

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 9 134

2.1 Xã Hồng Thu 3 43

- Chi bộ Trường Mầm non Hồng Thu 1 15

- Chi bộ Trường Tiểu học Hồng Thu 1 14

- Chi bộ Trường THCS Hồng Thu 1 14

2.2 Xã Phìn Hồ 3 40

- Chi bộ Trường Mầm non Phìn Hồ 1 13

- Chi bộ Trường Tiểu học Phìn Hồ 1 15
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Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

- Chi bộ Trường THCS Phìn Hồ 1 12

2.3 Xã Ma Quai 3 51

- Chi bộ Trường Mầm non Ma Quai 1 17

- Chi bộ Trường Tiểu học Ma Quai 1 22

- Chi bộ Trường THCS Ma Quai 1 12

3 Trạm Y tế 3 16

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Hồng Thu 1 5

3.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Phìn Hồ 1 5

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Ma Quai 1 6

(22)
Chuyển về Đảng bộ xã Nậm Tăm (xã Nậm Tăm, xã Nậm Cha, xã Lùng 

Thàng)
1 38 549 Trụ sở xã Nậm Tăm

1 Trường THPT Nậm Tăm 1 18 Trụ sở xã Nậm Tăm

2 Thôn, bản, tổ dân phố 26 392

2.1 Xã Nậm Tăm 10 189

- Chi bộ Bản Nậm Lò 1 15

- Chi bộ Bản Tà Tủ 1 28

- Chi bộ Bản Pá Khôm 1 39

- Chi bộ Bản Nậm Binh 1 4

- Chi bộ Bản Phiêng Chá 1 26

- Chi bộ Bản Pậu 1 18

- Chi bộ Bản Nà Tăm 1 1 18

- Chi bộ Bản Nà Tăm 2 1 11

- Chi bộ Bản Nà Tăm 3 1 7

- Chi bộ Bản Nậm Ngập 1 23

2.2 Xã Nậm Cha 7 127

- Chi bộ Bản Nậm Cha 1 45

- Chi bộ Bản Diền Thàng 1 13

- Chi bộ Bản Nậm Chăng 1 29

- Chi bộ Bản Ngài Chồ 1 12

- Chi bộ Bản Seo Phìn 1 13

- Chi bộ Bản Nậm Pẻ 1 7

- Chi bộ Bản Nậm Ngập 1 8

2.3 Xã Lùng Thàng 9 76

- Chi bộ Bản Vàng Bon 1 7

- Chi bộ Bản Tân Phong 1 8

- Chi bộ Bản Phiêng Quang 1 10

- Chi bộ Bản Pá Pao 1 6

- Chi bộ Bản Nậm Bó 1 12

- Chi bộ Bản Lùng Thàng 1 7

- Chi bộ Bản Lùng Cù 1 7

- Chi bộ Bản Co Cóoc 1 7

- Chi bộ Bản Can Hồ 1 12

3 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 9 124

3.1 Xã Nậm Tăm 3 43

- Chi bộ Trường Mầm non Nậm Tăm 1 15

- Chi bộ Trường Tiểu học Nậm Tăm 1 16

- Chi bộ Trường THCS Nậm Tăm 1 12

3.2 Xã Nậm Cha 3 39

- Chi bộ Trường Mầm non Nậm Cha 1 9

- Chi bộ Trường Tiểu học Nậm Cha 1 15

- Chi bộ Trường THCS Nậm Cha 1 15

3.3 Xã Lùng Thàng 3 42

- Chi bộ Trường Mầm non Lùng Thàng 1 16

- Chi bộ Trường Tiểu học Lùng Thàng 1 14

- Chi bộ Trường THCS Lùng Thàng 1 12

4 Trạm Y tế 3 15

4.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Nậm Tăm 1 4
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Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

4.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Nậm Cha 1 7

4.3 Chi bộ Trạm Y tế xã Lùng Thàng 1 4

(23)
Chuyển về Đảng bộ xã Pu Sam Cáp (xã Noong Hẻo, xã Pa Khóa, xã Pu 

Sam Cáp)
30 454 Trụ sở xã Noong Hẻo

1 Thôn, bản, tổ dân phố 19 324

1.1 Xã Noong Hẻo 10 194

- Chi bộ Bản Ta Pả 1 11

- Chi bộ Bản Noong Hẻo 1 1 21

- Chi bộ Bản Noong Hẻo 2 1 26

- Chi bộ Bản Ná Đon 1 43

- Chi bộ Bản Noong Om 1 20

- Chi bộ Bản Nậm Há 1 16

- Chi bộ Bản Pắn Ngọi 1 14

- Chi bộ Bản Ta Pưn 1 10

- Chi bộ Bản Ná Sái 1 10

- Chi bộ Bản Phiêng Chạng 1 23

1.2 Xã Pa Khóa 5 92

- Chi bộ Bản Hồng Quảng I 1 23

- Chi bộ Bản Hồng Quảng II 1 17

- Chi bộ Bản Pa Khóa 1 25

- Chi bộ Bản Hua Ná 1 16

- Chi bộ Bản Phi Hồ 1 11

1.3 Xã Pu Sam Cáp 4 38

- Chi bộ Bản Tìa Tê 1 10

- Chi bộ Bản Hồ Sì Pán 1 7

- Chi bộ Bản Nà Phân 1 6

- Chi bộ Bản Nậm Béo 1 15

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 8 113

2.1 Xã Noong Hẻo 3 55

- Chi bộ Trường Mầm non Noong Hẻo 1 14

- Chi bộ Trường Tiểu học Noong Hẻo 1 23

- Chi bộ Trường THCS Noong Hẻo 1 18

2.2 Xã Pa Khóa 3 33

- Chi bộ Trường Mầm non Pa Khóa 1 14

- Chi bộ Trường Tiểu học Pa Khóa 1 11

- Chi bộ Trường THCS Pa Khóa 1 8

2.3 Xã Pu Sam Cáp 2 25

- Chi bộ Trường Mầm non Pu Sam Cáp 1 8

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp 1 17

3 Trạm Y tế 3 17

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Noong Hẻo 1 6

3.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Pa Khóa 1 4

3.3 Chi bộ Trạm Y tế xã Pu Sam Cáp 1 7

(24) Chuyển về Đảng bộ xã Nậm Mạ (xã Căn Co, xã Nậm Mạ) 18 288 Trụ sở xã Căn Co

1 Thôn, bản, tổ dân phố 11 195

1.1 Xã Căn Co 7 110

- Chi bộ Bản Là Cuổi 1 33

- Chi bộ Bản Căn Co 1 26

- Chi bộ Bản Nậm Ngá 1 11

- Chi bộ Bản Nậm Kinh 1 5

- Chi bộ Bản Ngài Thầu 1 11

- Chi bộ Bản Lao Hu San 1 8

- Chi bộ Bản Nậm Phìn 1 16

1.2 Xã Nậm Mạ 4 85

- Chi bộ Bản Huổi Ca 1 30

- Chi bộ Bản Sông Đà 1 28
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Tổ chức 

cơ sở 

đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc

STT Tên chi bộ, đảng bộ 

Số tổ chức đảng
Tổng số 

đảng 

viên

Ghi chú 

- Chi bộ Bản Co Lẹ 1 13

- Chi bộ Bản Nậm Mạ 1 14

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 5 80

2.1 Xã Căn Co 3 52

- Chi bộ Trường Mầm non Căn Co 1 15

- Chi bộ Trường Tiểu học Căn Co 1 26

- Chi bộ Trường THCS Căn Co 1 11

2.2 Xã Nậm Mạ 2 28

- Chi bộ Trường Mầm non Nậm Mạ 1 12

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Nậm Mạ 1 16

3 Trạm Y tế 2 13

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Căn Co 1 8

3.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Nậm Mạ 1 5

(25) Chuyển về Đảng bộ xã Nậm Cuổi (xã Nậm Cuổi, xã Nậm Hăn) 32 463 Trụ sở xã Nậm Cuổi

1 Thôn, bản, tổ dân phố 24 332

1.1 Xã Nậm Cuổi 9 148

- Chi bộ Bản Cuổi Tở 2 1 27

- Chi bộ Bản Cuổi Tở 1 1 21

- Chi bộ Bản Cuổi Nưa 1 18

- Chi bộ Bản Tân Lập 1 25

- Chi bộ Bản Nậm Hoi 1 10

- Chi bộ Bản Pú Mạ 1 11

- Chi bộ Bản Hua Cuổi 1 14

- Chi bộ Bản Nậm Cọ 1 6

- Chi bộ Bản Nậm Coóng 1 16

1.2 Xã Nậm Hăn 15 184

- Chi bộ Bản Huổi Pha I 1 20

- Chi bộ Bản Huổi Pha II 1 12

- Chi bộ Bản Huổi Lá 1 49

- Chi bộ Bản Chát Dạo 1 6

- Chi bộ Bản Chát Thái 1 13

- Chi bộ Bản Pá Hăn 1 15

- Chi bộ Bản Pá Pha 1 18

- Chi bộ Bản Co Sản 1 5

- Chi bộ Bản Hua Pha 1 7

- Chi bộ Bản Nậm Kha 1 6

- Chi bộ Bản Nậm Lốt 1 8

- Chi bộ Bản Đo Nọi 1 6

- Chi bộ Bản Đo Luông 1 5

- Chi bộ Bản Hay 1 5

- Chi bộ Bản Căn Ma 1 9

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 6 121

2.1 Xã Nậm Cuổi 3 57

- Chi bộ Trường Mầm non Nậm Cuổi 1 17

- Chi bộ Trường Tiểu học Nậm Cuổi 1 27

- Chi bộ Trường THCS Nậm Cuổi 1 13

2.2 Xã Nậm Hăn 3 64

- Chi bộ Trường Mầm non Nậm Hăn 1 18

- Chi bộ Trường Tiểu học Nậm Hăn 1 33

- Chi bộ Trường THCS Nậm Hăn 1 13

3 Trạm Y tế 2 10

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Nậm Cuổi 1 6

3.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Nậm Hăn 1 4

(26)
Chuyển về Đảng bộ xã Nậm Hàng (Thị trấn Nậm Nhùn, xã Nậm Manh, 

xã Nậm Hàng)
6 30 542 Trụ sở huyện Nậm Nhùn

1 Chi bộ Trung tâm Y tế Nậm Nhùn 1 48 Trụ sở thị trấn Nậm Nhùn

2 Chi bộ Trường PTDT Nội trú THPT Nậm Nhùn 1 23 Trụ sở thị trấn Nậm Nhùn
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Tổ chức 
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đảng

Chi bộ 

trực 

thuộc
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3 Chi bộ Trường THPT Nậm Nhùn 1 14 Trụ sở thị trấn Nậm Nhùn

4 Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Nậm Nhùn 1 6 Trụ sở thị trấn Nậm Nhùn

5
Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Nậm Nhùn 

(Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Nậm Hàng sau sắp xếp)
1 11 Trụ sở thị trấn Nậm Nhùn

6
Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Nậm Nhùn (Trạm Khuyến 

nông và Dịch vụ nông nghiệp Nậm Nhùn sau sắp xếp)
1 6 Trụ sở thị trấn Nậm Nhùn

7 Thôn, bản, tổ dân phố 18 265

7.1 Thị trấn Nậm Nhùn 5 80

- Chi bộ Tổ dân phố Noong Kiêng 1 13

- Chi bộ Tổ dân phố Nậm Nhùn 1 18

- Chi bộ Tổ dân phố Nậm Hàng 1 20

- Chi bộ Tổ dân phố Pá Kéo 1 23

- Chi bộ Tổ dân phố Sông Đà 1 6

7.2 Xã Nậm Manh 5 61

- Chi bộ Bản Huổi Héo 1 7

- Chi bộ Bản Nậm Nàn 1 15

- Chi bộ Bản Huổi Chát 1 6

- Chi bộ Bản Nậm Pồ 1 15

- Chi bộ Bản Nậm Manh 1 18

7.3 Xã Nậm Hàng 8 124

- Chi bộ Bản Nậm Dòn 1 32

- Chi bộ Bản Nậm Ty 1 18

- Chi bộ Bản Nậm Cầy 1 32

- Chi bộ Bản Huổi Pết 1 10

- Chi bộ Bản Huổi Đanh 1 7

- Chi bộ Bản Huổi Van 1 15

- Chi bộ Bản Lồng Ngài 1 6

- Chi bộ Bản Nậm Lay 1 4

8 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 9 160

8.1 Thị trấn Nậm Nhùn 3 48

- Chi bộ Trường THCS Nậm Nhùn 1 11

- Chi bộ Trường Tiểu học Nậm Nhùn 1 20

- Chi bộ Trường Mầm non Nậm Nhùn 1 17

8.2 Xã Nậm Manh 3 45

- Chi bộ Trường THCS Nậm Manh 1 14

- Chi bộ Trường Tiểu học Nậm Manh 1 15

- Chi bộ Trường Mầm non Nậm Manh 1 16

8.3 Xã Nậm Hàng 3 67

- Chi bộ Trường THCS Nậm Hàng 1 18

- Chi bộ Trường Tiểu học Nậm Hàng 1 28

- Chi bộ Trường Mầm non Nậm Hàng 1 21

9 Trạm Y tế 3 9

9.1 Chi bộ Trạm Y tế thị trấn Nậm Nhùn 1 3

9.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Nậm Manh 1 3

9.3 Chi bộ Trạm Y tế xã Nậm Hàng 1 3

(27)
Chuyển về Đảng bộ xã Lê Lợi (xã Lê Lợi, xã Nậm Pì, xã Pú Đao - Nậm 

Nhùn, xã Chăn Nưa - Sìn Hồ)
38 513 Trụ sở xã Chăn Nưa

1 Thôn, bản, tổ dân phố 24 329

1.1 Xã Lê Lợi 5 98

- Chi bộ Bản Chang 1 35

- Chi bộ Bản Co Mủn 1 16

- Chi bộ Bản Lao Chen 1 15

- Chi bộ Bản Chợ 1 15

- Chi bộ Bản Phiêng Ban 1 17

1.2 Xã Pú Đao 4 44

- Chi bộ Bản Hồng Ngài 1 15
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thuộc
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- Chi bộ Bản Nậm Đoong 1 10

- Chi bộ Bản Nậm Đắc 1 13

- Chi bộ Bản Nậm Pì 1 6

1.3 Xã Chăn Nưa 6 124

- Chi bộ Bản Chiềng Nưa 1 21

- Chi bộ Bản Chiềng Chăn 1 23

- Chi bộ Bản Phiêng Diễm 1 21

- Chi bộ Bản Chiềng Chăn 3 1 27

- Chi bộ Bản Chiềng Chăn 4 1 18

- Chi bộ Bản Nậm Cầy 1 14

1.4 Xã Nậm Pì 9 63

- Chi bộ Bản Pá Bon 1 16

- Chi bộ Bản Pá Sập 1 8

- Chi bộ Bản Pá Đởn 1 7

- Chi bộ Bản Nậm Sập 1 4

- Chi bộ Bản Nậm Vời 1 6

- Chi bộ Bản Nậm Pì 1 6

- Chi bộ Bản Pề Ngài 1 1 6

- Chi bộ Bản Pề Ngài 2 1 6

- Chi bộ Bản Ma Sang 1 4

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 10 169

2.1 Xã Lê Lợi 2 34

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi 1 23

- Chi bộ Trường Mầm non Lê Lợi 1 11

2.2 Xã Pú Đao 2 35

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Pú Đao 1 22

- Chi bộ Trường Mầm non Pú Đao 1 13

2.3 Xã Chăn Nưa 3 48

- Chi bộ Trường Mầm non Chăn Nưa 1 15

- Chi bộ Trường Tiểu học Chăn Nưa 1 19

- Chi bộ Trường THCS Chăn Nưa 1 14

2.4 Xã Nậm Pì 3 52

- Chi bộ Trường THCS Nậm Pì 1 12

- Chi bộ Trường Tiẻu học Nậm Pì 1 31

- Chi bộ Trường Mầm non Nậm Pi 1 9

3 Trạm Y tế 4 15

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Lê Lợi 1 4

3.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Pú Đao 1 3

3.3 Chi bộ Trạm Y tế xã Chăn Nưa 1 5

3.4 Chi bộ Trạm Y tế xã Nậm Pì 1 3

(28) Chuyển về Đảng bộ xã Mường Mô (xã Mường Mô, xã Nậm Chà) 23 407 Trụ sở xã Mường Mô

1 Thôn, bản, tổ dân phố 15 297

1.1 Xã Mường Mô 8 186

- Chi bộ Bản Mường Mô 1 40

- Chi bộ Bản Mường Mô 1 1 38

- Chi bộ Bản Bản Giẳng 1 21

- Chi bộ Bản Cang 1 19

- Chi bộ Bản Nậm Hài 1 34

- Chi bộ Bản Tổng Pịt 1 13

- Chi bộ Bản Hát Mé 1 14

- Chi bộ Bản Nậm Khao 1 7

1.2 Xã Nậm Chà 7 111

- Chi bộ Bản Nậm Chà 1 41

- Chi bộ Bản Táng Ngá 1 40

- Chi bộ Bản Huổi Mắn 1 6

- Chi bộ Bản Huổi Lính 1 7
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- Chi bộ Bản Huổi Só 1 6

- Chi bộ Bản Phiêng Lằn 1 6

- Chi bộ Bản Huổi Dạo 1 5

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 6 103

2.1 Xã Mường Mô 3 56

- Chi bộ Trường THCS Mường Mô 1 15

- Chi bộ Trường Tiểu học Mường Mô 1 19

- Chi bộ Trường Mầm non Mường Mô 1 22

2.2 Xã Nậm Chà 3 47

- Chi bộ Trường THCS  Nậm Chà 1 13

- Chi bộ Trường Tiểu học Nậm Chà 1 21

- Chi bộ Trường Mầm non Nậm Chà 1 13

3 Trạm Y tế 2 7

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Mường Mô 1 4

3.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Nậm Chà 1 3

(29)
Chuyển về Đảng bộ xã Hua Bum (xã Hua Bum - Nậm Nhùn, xã Vàng 

San - Mường Tè)
18 344 Trụ sở xã  Hua Bum

1 Thôn, bản, tổ dân phố 12 219

1.1 Xã Hua Bum 6 69

- Chi bộ Bản Pa Mu 1 7

- Chi bộ Bản Nậm Tảng 1 5

- Chi bộ Bản Nậm Cười 1 5

- Chi bộ Bản Pa Cheo 1 12

- Chi bộ Bản Chang Chảo Pá 1 32

- Chi bộ Bản Nậm Nghẹ 1 8

1.2 Xã Vàng San 6 150

- Chi bộ bản Vàng San 1 50

- Chi bộ bản Pắc Pạ 1 23

- Chi bộ bản Sang Sui 1 20

- Chi bộ bản Nậm Suổng 1 14

- Chi bộ bản Nậm Sẻ 1 15

- Chi bộ bản Nà Phầy 1 28

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 4 112

2.1 Xã Hua Bum 2 43

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Hua Bum 1 28

- Chi bộ Trường Mầm non Hua Bum 1 15

2.2 Xã Vàng San 2 69

- Chi bộ Trường Mầm non Vàng San 1 24

- Chi bộ Trường PTDTBT TH&THCS Vàng San 1 45

3 Trạm Y tế 2 13

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Hua Bum 1 7

3.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Vàng San 1 6

(30)
Chuyển về Đảng bộ xã Bum Tở (Thị trấn Mường Tè, xã Can Hồ, xã

Bum Tở)
6 31 941 Trụ sở huyện Mường Tè

1 Đảng bộ Trung Tâm Y tế Mường Tè 1 98 Trụ sở thị trấn Mường Tè

2 Chi bộ Trường THPT Mường Tè 1 23 Trụ sở thị trấn Mường Tè

3 Chi bộ Trường PTDT Nội trú THPT Mường Tè 1 18 Trụ sở thị trấn Mường Tè

4 Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Mường Tè 1 11 Trụ sở thị trấn Mường Tè

5
Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Mường Tè

(Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Bum Tở sau sắp xếp)
1 19 Trụ sở thị trấn Mường Tè

6
Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Mường Tè (Trạm Khuyến nông

và Dịch vụ nông nghiệp Mường Tè sau sắp xếp)
1 15 Trụ sở thị trấn Mường Tè

7 Thôn, bản, tổ dân phố 21 521

7.1 Thị trấn Mường Tè 9 322

- Chi bộ Khu phố 1 1 23

- Chi bộ Khu phố  2 1 21
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- Chi bộ Khu phố 3 1 36

- Chi bộ Khu phố 7 1 62

- Chi bộ Khu phố 8 1 32

- Chi bộ Khu phố 9 1 47

- Chi bộ Khu phố 10 1 41

- Chi bộ Khu phố 11 1 36

- Chi bộ Khu phố 12 1 24

5.2 Xã Can Hồ 5 100

- Chi bộ Bản Nậm Lọ 1 13

- Chi bộ Bản Nậm Hạ 1 28

- Chi bộ Bản Nậm Thú 1 16

- Chi bộ Bản Seo Hai 1 24

- Chi bộ Bản Sì Thâu Chải 1 19

5.3 Xã Bum Tở 7 99

- Chi bộ Bản Huổi Han 1 10

- Chi bộ Bản Nậm Xả 1 10

- Chi bộ Bản Đầu Nậm Xả 1 16

- Chi bộ Bản Phìn Khò 1 13

- Chi bộ Bản Chà Dì 1 11

- Chi bộ Bản Tả Phìn 1 7

- Chi bộ Bản Nậm Cấu 1 32

6 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 7 212

6.1 Thị trấn Mường Tè 3 104

- Chi bộ Trường Mầm non Mường Tè 1 44

- Chi bộ Trường Tiểu học Mường Tè 1 38

- Chi bộ Trường THCS Mường Tè 1 22

6.2 Xã Can Hồ 2 38

- Chi bộ Trường Mầm non Can Hồ 1 16

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Can Hồ 1 22

6.3 Xã Bum Tở 2 70

- Chi bộ Trường Mầm non Bum Tở 1 31

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Bum Tở 1 39

7 Trạm Y tế 3 24

7.1 Chi bộ Trạm Y tế thị trấn Mường Tè 1 8

7.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Can Hồ 1 9

7.3 Chi bộ Trạm Y tế xã Bum Tở 1 7

(31) Chuyển về Đảng bộ xã Bum Nưa (xã Pa Vệ Sủ, xã Bum Nưa) 26 435 Trụ sở xã Bum Nưa

1 Thôn, bản, tổ dân phố 19 282

1.1 Xã Bum Nưa 7 179

- Chi bộ Bản Bum 1 52

- Chi bộ Bản Nà Lang 1 31

- Chi bộ Bản Nà Hẻ 1 32

- Chi bộ Bản Nà Hừ 1 1 24

- Chi bộ Bản Nà Hừ 2 1 19

- Chi bộ Bản Phiêng Kham 1 13

- Chi bộ Bản Nậm Củm 1 8

1.2 Xã Pa Vệ Sủ 12 103

- Chi bộ Bản Phí Chi A 1 12

- Chi bộ Bản Phí Chi B 1 8

- Chi bộ Bản Seo Thèn 1 13

- Chi bộ Bản Khoang Thèn 1 9

- Chi bộ Bản Thò Ma 1 10

- Chi bộ Bản Pá Hạ 1 6

- Chi bộ Bản Sín Chải B 1 8

- Chi bộ Bản Chà Gá 1 8

- Chi bộ Bản A Mại 1 8
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- Chi bộ Bản Sín Chải C 1 8

- Chi bộ Bản Sín Chải A 1 6

- Chi bộ Bản Xà Phìn 1 7

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 5 144

2.1 Xã Bum Nưa 2 58

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Bum Nưa 1 35

- Chi bộ Trường Mầm non Bum Nưa 1 23

2.2 Xã Pa Vệ Sủ 3 86

- Chi bộ Trường Mầm non Pa Vệ Sủ 1 25

- Chi bộ Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ 1 21

- Chi bộ Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ Sủ 1 40

3 Trạm Y tế 2 9

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Bum Nưa 1 5

3.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Pa Vệ Sủ 1 4

(32) Chuyển về Đảng bộ xã Mường Tè (xã Mường Tè, xã Nậm Khao) 18 533 Trụ sở xã Mường Tè

1 Thôn, bản, tổ dân phố 11 414

1.1 Xã Mường Tè 7 300

- Chi bộ Bản Giẳng 1 63

- Chi bộ Bản Bó 1 47

- Chi bộ Bản Nậm Củm 1 52

- Chi bộ Bản Nậm Củm 2 1 41

- Chi bộ Bản Mường Tè 1 43

- Chi bộ Bản Nậm Hản 1 29

- Chi bộ Bản Pắc Ma 1 25

1.2 Xã Nậm Khao 4 114

- Chi bộ Bản Nậm Phìn 1 11

- Chi bộ Bản Huổi Tát 1 12

- Chi bộ Bản Xám Láng 1 30

- Chi bộ Bản Láng Phiếu 1 61

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 5 105

2.1 Xã Mường Tè 3 70

- Chi bộ Trường THCS Mường Tè 1 10

- Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ 1 31

- Chi bộ Trường Mầm non Mường Tè 1 29

2.2 Xã Nậm Khao 2 35

- Chi bộ Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Khao 1 21

- Chi bộ Trường Mầm non Nậm Khao 1 14

3 Trạm Y tế 2 14

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Mường Tè 1 9

3.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Nậm Khao 1 5

(33) Chuyển về Đảng bộ xã Mù Cả (xã Mù Cả) 12 292

1 Thôn, bản, tổ dân phố 8 224

- Chi bộ Bản Gò Cứ 1 31

- Chi bộ Bản Phìn Khò 1 20

- Chi bộ Bản Tè Xá 1 18

- Chi bộ Bản Ma Ký 1 42

- Chi bộ Bản Mù Cả 1 31

- Chi bộ Bản Xi Nế 1 50

- Chi bộ Bản Tó Khò 1 23

- Chi bộ Bản Mò Su 1 9

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 3 61

- Chi bộ Trường THCS Mù Cả 1 16

- Chi bộ Trường Tiểu học Mù Cả 1 24

- Chi bộ Trường Mầm non Mù Cả 1 21
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3 Trạm Y tế xã Mù Cả 1 7

(34) Chuyển về Đảng bộ xã Thu Lũm (xã Ka Lăng, xã Thu Lũm) 1 25 540 Trụ sở xã Ka Lăng

1 Chi bộ Trường PTDT nội trú THPT Ka Lăng 1 28
Trụ sở trên địa bàn

 xã Ka Lăng

2 Thôn, bản, tổ dân phố 17 396

2.1 Xã Ka Lăng 8 231

- Chi bộ Bản Ka Lăng 1 55

- Chi bộ Bản Lò Ma 1 23

- Chi bộ Bản Mé Gióng 1 38

- Chi bộ Bản Tù Nạ 1 23

- Chi bộ Bản Lé Ma 1 29

- Chi bộ Bản Nhù Te 1 24

- Chi bộ Bản Y Ka Đa 1 14

- Chi bộ Bản Là Ú Cò 1 25

2.2 Xã Thu Lũm 9 165

- Chi bộ Bản Gò Khà 1 28

- Chi bộ Bản Pa Thắng 1 32

- Chi bộ Bản Thu Lũm 1 32

- Chi bộ Bản Thu Lũm 2 1 16

- Chi bộ Bản Ló Na 1 16

- Chi bộ Bản Coòng Khà 1 20

- Chi bộ Bản U Na 1 7

- Chi bộ Bản A Chè 1 8

- Chi bộ Bản Là Si 1 6

3 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 6 100

3.1 Xã Ka Lăng 3 55

- Chi bộ Trường Mầm non Ka Lăng 1 16

- Chi bộ Trường PTDTBT Tiểu học Ka Lăng 1 21

- Chi bộ Trường PTDTBT THCS Ka Lăng 1 18

3.2 Xã Thu Lũm 3 45

- Chi bộ Trường Tiểu học Thu Lũm 1 17

- Chi bộ Trường THCS Thu Lũm 1 13

- Chi bộ Trường Mầm non Thu Lũm 1 15

4 Trạm Y tế (Phòng khám khu vực) 2 16

4.1 Chi bộ Phòng khám đa khoa khu vực Ka Lăng 1 11

4.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Thu Lũm 1 5

(35) Chuyển về Đảng bộ xã Pa Ủ (xã Pa Ủ, xã Tá Bạ) 24 335 Trụ sở xã Pa Ủ

1 Thôn, bản, tổ dân phố 17 189

1.1 Xã Pa Ủ 11 99

- Chi bộ Bản Thăm Pa 1 15

- Chi bộ Bản Nhú Ma 1 17

- Chi bộ Bản Ứ Ma 1 6

- Chi bộ Bản Hà Xi 1 4

- Chi bộ Bản Xà Hồ 1 7

- Chi bộ Bản Pa Ủ 1 9

- Chi bộ Bản Cờ Lò 1 14

- Chi bộ Bản Mô Chi 1 10

- Chi bộ Bản Tân Biên 1 6

- Chi bộ Bản Chà Kế 1 5

- Chi bộ Bản Pha Bu 1 6

1.2 Xã Tá Bạ 6 90

- Chi bộ Bản Ló Mé Lè Giàng 1 43

- Chi bộ Bản Lạ Pê 1 13

- Chi bộ Bản Tá Bạ 1 14

- Chi bộ Bản Là Xi 1 9
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- Chi bộ Bản Nhóm Pố 1 5

- Chi bộ Bản Vạ Pù 1 6

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 5 137

2.1 Xã Pa Ủ 3 89

- Chi bộ Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ 1 45

- Chi bộ Trường PTDTBT THCS Pa Ủ 1 17

- Chi bộ Trường Mầm non Pa Ủ 1 27

2.2 Xã Tá Bạ 2 48

- Chi bộ Trường mầm non Tá Bạ 1 15

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Tá Bạ 1 33

3 Trạm Y tế 2 9

3.1 Chi bộ Trạm Y tế xã Pa Ủ 1 5

3.2 Chi bộ Trạm Y tế xã Tá Bạ 1 4

(36) Chuyển về Đảng bộ xã Tà Tổng (xã Tà Tổng) 15 204

1 Thôn, bản, tổ dân phố 11 111

- Chi bộ Bản Tà Tổng 1 22

- Chi bộ Bản Giàng Lý Cha 1 5

- Chi bộ Bản U Na 1 4

- Chi bộ Bản Pà Khà 1 5

- Chi bộ Bản Cao Chải 1 14

- Chi bộ Bản Nậm Ngà 1 8

- Chi bộ Bản Tia Ma Mủ 1 4

- Chi bộ Bản A Mé 1 15

- Chi bộ Bản Cô Lô Hồ 1 4

- Chio bộ Bản Ngà Chồ 1 7

- Chi bộ Bản Nậm Dính 1 23

2 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 3 87

- Chi bộ Trường Mầm non 1 24

- Chi bộ Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Ngà 1 30

- Chi bộ Trường PTDTBT TH và THCS Tà Tổng 1 33

3 Trạm Y tế xã Tà Tổng 1 6

(37)

Chuyển về Đảng bộ Phường Đoàn Kết (xã Sùng Phài, phường Quyết

Tiến, phường Quyết Thắng, phường Đoàn Kết - TP Lai Châu; xã Lản Nhì

Thàng - Phong Thổ)

4 71 1570 Trụ sở thành phố Lai Châu

1 Chi bộ Trường THPT Quyết Thắng 1 29 Trụ sở Quyết Thắng

2 Chi bộ Công ty CP Dược, Vật tư, Y tế Lai Châu 1 6 Trụ sở Đoàn Kết

3
Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông T.P Lai Châu

(Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Đoàn Kết sau sắp xếp)
1 23 Trụ sở Đoàn Kết

4 Chi bộ Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu 1 47 Trụ sở Quyết Thắng

5 Thôn, bản, tổ dân phố 48 1005

5.1 Phường Đoàn Kết 13 469

- Chi bộ Tổ dân phố số 1 1 81

- Chi bộ Tổ dân phố số 2 1 47

- Chi bộ Tổ dân phố số 3 1 33

- Chi bộ Tổ dân phố số 4 1 39

- Chi bộ Tổ dân phố số 5 1 23

- Chi bộ Tổ dân phố số 6 1 18

- Chi bộ Tổ dân phố số 7 1 36

- Chi bộ Tổ dân phố số 8 1 34

- Chi bộ Tổ dân phố số 9 1 42

- Chi bộ Tổ dân phố số 10 1 33

- Chi bộ Tổ dân phố số 11 1 42

- Chi bộ Tổ dân phố số 12 1 34

- Chi bộ Bản Thành Lập 1 7
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5.2 Phường Quyết Thắng 6 72

- Chi bộ Tổ dân phố số 9 1 21

- Chi bộ Bản Nậm Loỏng 1 1 6

- Chi bộ Bản Nậm Loỏng 2 1 9

- Chi bộ Bản Nậm Loỏng 3 1 14

- Chi bộ Bản Màng 1 6

- Chi bộ Bản Séo Làn Than 1 16

5.3 Phường Quyết Tiến 8 254

- Chi bộ Tổ dân phố số 1 1 21

- Chi bộ Tổ dân phố số 2 1 26

- Chi bộ Tổ dân phố số 3 1 64

- Chi bộ Tổ dân phố số 5 1 40

- Chi bộ Tổ dân phố số 6 1 33

- Chi bộ Tổ dân phố số 7 1 40

- Chi bộ Tổ dân phố số 8 1 17

- Chi bộ Tổ dân phố số 12 1 13

5.4 Xã Sùng Phài 13 128

- Chi bộ Bản Sùng Chô 1 14

- Chi bộ Bản Hồi Lùng 1 14

- Chi bộ Bản Sin Páo Chải 1 7

- Chi bộ Bản Lùng Thàng 1 9

- Chi bộ Bản Gia Khâu 1 1 10

- Chi bộ Bản Gia Khâu 2 1 9

- Chi bộ Bản Cư Nhà La 1 19

- Chi bộ Bản Suối Thầu 1 8

- Chi bộ Bản Trung Chải 1 7

- Chi bộ Bản Tả Chải 1 9

- Chi bộ Bản Sin Chải 1 6

- Chi bộ Bản Sùng Phài 1 9

- Chi bộ Bản Căn Câu 1 7

5.5 Xã Lản Nhì Thàng 8 82

- Chi bộ Bản Lản Nhì Thàng 1 8

- Chi bộ Bản Séo Xiên Pho 1 11

- Chi bộ Bản Tô Y Phìn 1 20

- Chi bộ Bản Hồng Thu 1 9

- Chi bộ Bản Chiêu Sài Phìn 1 6

- Chi bộ Bản Seo Pả 1 15

- Chi bộ Bản Sì Lèng Chải 1 8

- Chi bộ Bản Cung Mù Phìn 1 5

6 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 18 439

6.1 Phường Đoàn Kết 5 169

- Chi bộ Trường Mầm non Đoàn Kết 1 34

- Chi bộ Trường Mầm non Hoa Sen 1 29

- Chi bộ Trường THCS Đoàn Kết 1 44

- Chi bộ Trường Tiểu học Đoàn Kết 1 23

- Chi bộ Trường Tiểu học số 1 1 39

6.2 Phường Quyết Thắng 3 42

- Chi bộ Trường Mầm non Hoa Ban 1 12

- Chi bộ Trường Tiểu học Quyết Thắng 1 16

- Chi bộ Trường THCS Quyết Thắng 1 14

6.3 Phường Quyết Tiến 3 78

- Chi bộ Trường THCS Quyết Tiến 1 23

- Chi bộ Trường Tiểu học Quyết Tiến 1 22

- Chi bộ Trường Mầm non Bình Minh 1 33

6.4 Xã Sùng Phài 4 94

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Nậm Loỏng 1 28

- Chi bộ Trường Mầm non Nậm Loỏng 1 18
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- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Sùng Phài 1 28

- Chi bộ Trường Mầm non Sùng Phài 1 20

6.5 Xã Lản Nhì Thàng 3 56

- Chi bộ Trường PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng 1 23

- Chi bộ Trường Mầm non Lản Nhì Thàng 1 17

- Chi bộ Trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng 1 16

7 Trạm Y tế 5 21

7.1 Chi bộ Trạm Y tế phường Đoàn Kết 1 5

7.2 Chi bộ Trạm Y tế phường Quyết Thắng 1 4

7.3 Chi bộ Trạm Y tế phường Quyết Tiến 1 3

7.4 Chi bộ Trạm Y tế xã Sùng Phài 1 4

7.5 Chi bộ Trạm Y tế xã Lản Nhì Thàng 1 5

(38)
Chuyển về Đảng bộ Phường Tân Phong (xã Nùng Nàng, Bản Giang - Tam

Đường; phường Tân Phong, Đông Phong, xã San Thàng - TP. Lai Châu)
8 69 1,852

Trụ sở phường Đông 

Phong

1 Chi bộ Trường THPT Thành phố 1 41 Trụ sở Đông Phong

2 Chi bộ Công ty Bảo Việt 1 6 Trụ sở Tân Phong

3 Chi bộ Công ty Bảo Việt Nhân thọ Lai Châu 1 5 Trụ sở Tân Phong

4 Chi bộ Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Lai Châu 1 10 Trụ sở Tân Phong

5 Chi bộ Công ty CP Môi trường, Đô thị 1 13 Trụ sở Tân Phong

6 Chi bộ Công ty CP đầu tư phát triển Chè Tam Đường 1 18 Trụ sở Tân Phong

7 Chi bộ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam-CN Lai Châu 1 9 Trụ sở Tân Phong

8 Chi bộ Công ty CP Giống vật tư Lai Châu 1 4 Trụ sở Tân Phong

9 Thôn, bản, tổ dân phố 46 1230

9.1 Phường Tân Phong 15 613

- Chi bộ Tổ dân phố số 1 1 33

- Chi bộ Tổ dân phố số 2 1 54

- Chi bộ Tổ dân phố số 4 1 35

- Chi bộ Tổ dân phố số 5 1 49

- Chi bộ Tổ dân phố số 7 1 43

- Chi bộ Tổ dân phố số 8 1 20

- Chi bộ Tổ dân phố số 9 1 32

- Chi bộ Tổ dân phố số 10 1 76

- Chi bộ Tổ dân phố số 14 1 53

- Chi bộ Tổ dân phố số 15 1 18

- Chi bộ Tổ dân phố số 16 1 34

- Chi bộ Tổ dân phố số 18 1 57

- Chi bộ Tổ dân phố số 19 1 74

- Chi bộ Tổ dân phố số 21 1 19

- Chi bộ Bản Tả Làn Than 1 16

9.2 Phường Đông Phong 8 284

- Chi bộ Tổ dân phố số 22 1 46

- Chi bộ Tổ dân phố số 23 1 41

- Chi bộ Tổ dân phố số 24 1 21

- Chi bộ Tổ dân phố số 25 1 28

- Chi bộ Tổ dân phố số 26 1 40

- Chi bộ Tổ dân phố số 27 1 43

- Chi bộ Tổ dân phố số 28 1 42

- Chi bộ Bản Tả Xin Chải 1 23

9.3 Xã San Thàng 9 142

- Chi bộ Bản Lùng Than 1 7

- Chi bộ Bản Chin Chu Chải 1 8

- chi bộ Bản Mới 1 38

- chi bộ Bản San Thàng 1 19

- chi bộ Bản Thành Công 1 10

- Chi bộ Bản Xéo Xin Chải 1 17
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- Chi bộ Bản Lò Suối Tủng 1 8

- Chi bộ Bản Phan Lìn 1 15

- Chi bộ Bản Cắng Đắng 1 20

9.4 Xã Bản Giang 7 88

- Chi bộ Bản Cốc Pa 1 9

- Chi bộ Bản Nà Bỏ 1 11

- Chi bộ Bản Đoàn Kết 1 19

- Chi bộ Bản Bản Giang 1 21

- Chi bộ Bản Tẩn Phủ Nhiêu 1 8

- Chi bộ Bản Nà Cơ 1 8

- Chi bộ Bản Suối Thầu 1 12

9.5 Xã Nùng Nàng 7 103

- Chi bộ Bản Chin Chu Chải 1 9

- Chi bộ Bản Sáy San III 1 12

- Chi bộ Bản Nùng Nàng 1 11

- Chi bộ Bản Sáy San I 1 11

- Chi bộ Bản Lao Tỷ Phùng 1 20

- Chi bộ Bản Phan Chu Hoa 1 26

- Chi bộ Bản Xì Miền Khan 1 14

10 Các trường mầm non, tiểu học, THCS 18 489

10.1 Phường Tân Phong 6 182

- Chi bộ Trường Mầm non Hoa Hồng 1 25

- Chi bộ Trường Mầm non Sao Sáng 1 19

- Chi bộ Trường Mầm non Tân Phong 1 29

- Chi bộ Trường THCS Tân Phong 1 41

- Chi bộ Trường Tiểu học Tân Phong 1 32

- Chi bộ Trường Tiểu học số 2 1 36

10.2 Phường Đông Phong 4 102

- Chi bộ Trường Mầm non Họa Mi 1 22

- Chi bộ Trường Mầm non Đông Phong 1 22

- Chi bộ Trường Tiểu học Kim đồng 1 33

- Chi bộ Trường THCS Đông Phong 1 25

10.3 Xã San Thàng 3 78

- Chi bộ Trường Mầm non San Thàng 1 32

- Chi bộ Trường Tiểu học San Thàng 1 23

- Chi bộ Trường THCS San Thàng 1 23

10.4 Xã Bản Giang 3 63

- Chi bộ Trường Mầm non 1 21

- Chi bộ Trường Tiểu học 1 26

- Chi bộ Trường THCS 1 16

10.5 Xã Nùng Nàng 2 64

- Chi bộ Trường Mầm non 1 26

- Chi bộ Trường Tiểu học và THCS 1 38

11 Trạm Y tế 5 27

11.1 Chi bộ Trạm Y tế phường Tân Phong 1 7

11.2 Chi bộ Trạm Y tế phường Đông Phong 1 5

11.3 Chi bộ Trạm Y tế xã San Thàng 1 5

11.4 Chi bộ Trạm Y tế xã Bản Giang 1 5

11.5 Chi bộ Trạm Y tế xã Nùng Nàng 1 5
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